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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 360/ QĐ – CĐCNHY   ngày 04/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

Tên nghề:
Điện tử công nghiệp

Mã nghề: 6520225
Trình độ đào tạo: Cao đẳng liên thông
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp điện tử;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 17
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng. 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung: 
Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề mà người hành nghề thực hiện lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các thiết bị điện, điện tử, thiết bị điều khiển của các hệ thống công nghiệp, hệ thống giám sát an ninh, cảnh báo an toàn, hệ thống truyền thông công nghiệp, hệ thống điện mặt trời, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người hành nghề Điện tử Công nghiệp thường làm việc trong môi trường công nghiệp như: nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, các tòa nhà cao tầng. Vì vậy đòi hỏi người hành nghề phải có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

1.1. Mục tiêu cụ thể: 
* Kiến thức:
- Trình bày được các quy định, tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật của nghề;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong công việc;

- Giải thích được các định luật trong lĩnh vực điện, điện tử, nguyên lý của các thiết bị điện tử và máy điện;

- Phân tích được các hiện tượng hư hỏng trong lĩnh vực điện tử công nghiệp;

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lí hoạt động, tính chất, ứng dụng và thông số kỹ thuật của các linh kiện điện tử, điện tử công suất;

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện, thiết bị tương tự, số;

- Giải thích được nguyên lí hoạt động của các mạch điện thông dụng;

- Phân tích được các chương trình cơ bản cho PLC, vi điều khiển;

- Phân tích được sơ đồ mạch điện, điện tử, sơ đồ thi công, lắp ráp thiết bị;

- Trình bày được quy trình thi công board mạch in từ sơ đồ nguyên lý;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lí hoạt động của các dây chuyền sản xuất công nghiệp;

- Phân tích được nguyên lí hoạt động của các mạch điện, các thiết bị điện tử phục vụ thiết kế, kiểm tra, sửa chữa;

- Hiểu được phương pháp thiết kế mạch điện, mạch điện tử ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc;

- Nêu được tầm quan trọng của công nghệ Internet of Thing (IoT) và công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực điện tử công nghiệp;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

* Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo các thiết bị đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ của nghề Điện tử công nghiệp;

- Đọc được các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử công nghiệp (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý);

- Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

- Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;

- Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;

- Thiết kế và thực hiện được mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng;

- Lập trình được cho vi điều khiển, PLC trong các ứng dụng cụ thể;

- Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện tử công nghiệp;

- Kết nối được các thiết bị truyền thông có dây và không dây, kết nối mạng Modbus, Mạng AS-i, Mạng Industrial Ethernet;

- Xác định, xử lý được các sự cố mạng truyền thông công nghiệp thông thường;

- Bảo dưỡng được robot trong công nghiệp;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong lĩnh vực Điện tử công nghiệp;

- Năng động, tự tin, cầu tiến trong công việc, hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong các quan hệ;

- Tự chịu trách nhiệm về chất lượng công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm theo các tiêu chuẩn và trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Lắp ráp sản phẩm điện - điện tử;

- Vận hành các thiết bị điện, điện tử;

- Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử;

- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện tử;

- Sửa chữa các thiết bị điện tử;

- Kinh doanh, dịch vụ thiết bị điện tử.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Điện tử công nghiệp trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

II. KHỐI  LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC.

- Số lượng môn học/mô đun: 17
- Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 38 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 165 giờ.

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 675 giờ.

- Khối lượng lý thuyết: 296 giờ; Thực hành, thực tập: 505 giờ

- Thời gian đào tạo khoá học: 1 năm.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã MH/

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	Tổng số

(giờ)
	Lý thuyết

(1TC=

15h)
	Thực hành/

thực tập/

BTL/

thảo luận
	Thi/

kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	9
	165
	58
	97
	10

	MH 01
	Chính trị
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	2
	30
	14
	14
	2

	MH 05
	Tin học
	1
	30
	5
	24
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ(Anh văn)
	2
	30
	8
	20
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	29
	675
	238
	408
	29

	MĐ07
	Điện cơ bản
	2
	45
	14
	29
	2

	MĐ08
	Kỹ thuật số
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ09
	Kỹ thuật cảm biến
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 10
	Điện tử công suất
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 11
	Vi xử lý  
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 12
	Vi điều khiển
	2
	45
	14
	29
	2

	MĐ 13
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	2
	45
	14
	29
	2

	MĐ 14
	Điện tử nâng cao
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 15
	PLC nâng cao
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 16
	Kỹ thuật phát thanh – 

truyền hình
	3
	60
	28
	29
	3

	MĐ 17
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	120
	 0
	119
	2

	
	Tổng cộng
	38
	840
	296
	505
	39


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH


4.1. Các môn học chung thực hiện theo các Thông tư do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể:

       - Môn Giáo dục chính trị theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018;

       - Môn Pháp luật theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;

       - Môn Giáo dục thể chất theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;

       - Môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;

       - Môn Tin học theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018;

       - Môn Tiếng Anh theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các công ty, doanh nghiệp....:

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội, Nhà trường bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	- Thể dục, thể thao

- Văn hoá, văn nghệ

- Sinh hoạt tập thể

- Vui chơi, giải trí và các hoạt động phong trào
	Ngoài giờ học chính khoá

	2
	 Hoạt động thư viện: sinhviên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	3
	Tham quan, dã ngoại
	Mỗi năm một lần

	4
	Đi thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh


	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học:

- Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo;

- Tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun theo khoản 2, Điều 12, Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 11, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

4.4. Xét công nhận tốt nghiệp:

- Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp phải đảm bảo các điều kiện theo Khoản 1, Điều 31 Thông tư 09/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 21, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

- Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp cho người học theo Điều 34, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
4.5 Các chú ý khác:

Phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại xưởng Trường, sinh viên được thực hiện các kỹ năng nghề theo từng mô đun có tính logic.

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành.

- Thực tập tốt nghiệp: Theo Điều 32, Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo Quyết định số 322/QĐ-CĐCNHY ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học: Giáo dục chính trị
Mã môn học: MH 01
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (lý thuyết: 18 giờ; thảo luận: 10 giờ; kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí
Môn học Giáo dục chính trị là môn học bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ liên thông cao đẳng.
2. Tính chất
Chương trình môn học bao gồm khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; hình thành thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam; góp phần đào tạo người lao động phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
II. Mục tiêu môn học
Sau khi học xong môn học, người học đạt được:
1. Về kiến thức
Trình bày được một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay.

2. Về kỹ năng
Vận dụng được được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	STT
	Tên bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	
	1. Vị trí, tính chất môn học
	0.5
	0.5
	
	

	
	2. Mục tiêu của môn học
	
	
	
	

	
	3. Nội dung chính
	0.5
	0.5
	
	

	
	4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học
	
	
	
	

	2
	Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin
	4
	3
	1
	

	
	1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	3
	2
	1
	

	
	3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
	0,5
	0,5
	
	

	3
	Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	2
	1
	

	
	1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
	1
	1
	
	

	
	3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3: Đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	5
	3
	2
	

	
	1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	2
	1
	1
	

	
	2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	3
	2
	1
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 4: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay
	5
	3
	2
	

	
	1. Bối cảnh quốc tế và Việt Nam 
	1
	1
	0
	

	
	2. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	2
	1
	1
	

	
	3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	2
	1
	1
	

	7
	Bài 5: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	5
	3
	2
	

	
	1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2
	1
	1
	

	
	2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ViệtNam
	3
	2
	1
	

	8
	Bài 6: Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc
	5
	3
	2
	

	
	1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	1
	1
	
	

	
	2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	4
	2
	2
	

	9
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	10
	Tổng cộng
	30
	18
	10
	02


2. Nội dung chi tiết
BÀI MỞ ĐẦU
      Thời gian:1 giờ (LT: 1 giờ)
1. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này, người học đạt được:
- Về kiến thức: Trình bày được vị trí, tính chất, mục tiêu, nội dung chính, phương pháp dạy học và đánh giá môn học.
- Về kĩ năng: Vận dụng nội dung đã học để xác định được biện pháp học tập môn giáo dục chính trị có hiệu quả.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Nội dung                                                                                                  
2.1. Vị trí, tính chất môn học
                                                     0,25 giờ 2.2. Mục tiêu của môn học                                                            0,25 giờ
2.3. Nội dung chính                                                                       0,25 giờ
2.4. Phương pháp dạy học và đánh giá môn học                            0,25 giờ
Bài 1: KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

                                                                        Thời gian: 4giờ (LT: 3 giờ; TL: 1 giờ)
1. Mục tiêu

- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nội dung cơ bản, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội.

- Kĩ năng: Phân tích được khái niệm, nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Đánh giá vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện cho sinh viên có thế giới quan và phương pháp luận đúng đắn trong việc nhận thức thế giới.

	2. Nội dung 

	2.1. Khái niệm chủ nghĩa Mác - Lênin
	           0,5 giờ

	2.2. Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	                    

	2.2.1. Triết học Mác - Lênin
	              1 giờ

	2.2.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	           0,5 giờ

	2.2.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
	           0,5 giờ

	* Thảo luận Một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	             1 giờ

	2.3. Vai trò nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
	           0,5 giờ


Bài 2: NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
        




        Thời gian: 3 giờ (LT: 2 giờ; TL: 1 giờ)

1. Mục tiêu

- Về kiến thức: Trình bày được nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Trình bày được giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự cần thiết, nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Về kĩ năng: Phân tích được nguồn gốc, quá trình hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phân tích được giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phong cách của cá nhân.

	2. Nội dung 

	2.1. Khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
	                  0,5 giờ

	2.1.1. Khái niệm
	

	2.1.2. Nguồn gốc
	

	2.1.3. Quá trình hình thành
	

	2.2. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh
	                     

	2.2.1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
	                  0,5 giờ

	2.2.2. Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân
	

	2.2.3. Tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân
	

	2.2.4. Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
	                  0,5 giờ

	2.2.5. Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
	

	2.2.6. Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	

	2.3. Vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam
	 0,5 giờ             

	2.4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
	

	* Thảo luận nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
	                     1 giờ


Bài 3: ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM
          





    Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu

-  Về kiến thức: Trình bày được đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về kĩ năng: Phân tích được các đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có nhận thức đúng đắn và niềm tin vào việc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung
	2.1. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	                    

	2.1.1. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
	      1 giờ

	2.1.2. Do nhân dân làm chủ
	

	2.1.3. Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp
	

	2.1.4. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
	

	2.1.5. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện
	

	2.1.6. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển
	

	2.1.7. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo
	

	2.1.8. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới
	

	* Thảo luận đặc trưng của Chủ nghĩa xã hội
	      1 giờ

	2.2. Phương hướng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	                   

	2.2.1. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
	      1 giờ

	2.2.2. Phát triển nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	

	2.2.3. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
	

	2.2.4. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	

	2.2.5. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
	      1 giờ

	2.2.6. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết dân lộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất
	

	2.2.7. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân
	

	2.2.8. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
	

	* Thảo luận phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội
	      1 giờ

	Kiểm tra             
	      1 giờ


Bài 4: TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG AN NINH, MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
          



               Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu

- Về kiến thức: Trình bày được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay.

- Về kĩ năng: Phân tích được những quan điểm cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng ta hiện nay.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tin tưởng và tích cực thực hiện tốt đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại hiện nay.

	2. Nội dung 

	2.1. Bối cảnh Việt Nam và quốc tế
	      1 giờ

	2.2.Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	

	2.2.1. Quan điểm của Đảng về đường lối quốc phòng, an ninh
	      1 giờ

	2.2.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
* Thảo luận nhiệm vụ chủ yếu của đường lối quốc phòng, an ninh
	      1 giờ

	2.3. Quan điểm và những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	

	2.3.1.Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại
	      1 giờ

	2.3.2. Những nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
* Thảo luận về nhiệm vụ chủ yếu của đường lối đối ngoại
	      1 giờ               


Bài 5: XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 




               Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)
1. Mục tiêu

- Về kiến thức: Trình bày được bản chất, đặc trưng, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Về kĩ năng: Khẳng định được tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam so với các kiểu nhà nước khác trong lịch sử.

- Về năng lực tư chủ và trách nhiệm: Xác định được nhiệm vụ của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

	2. Nội dung 

	2.1. Bản chất và đặc trưng của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	

	2.1.1.Bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
* Thảo luận về nội dung bản chất của nhà nước pháp quyền XHCNVN
	    1 giờ    

	2.1.2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	    1 giờ

	2.2.Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ViệtNam
	

	2.2.1. Phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	    1 giờ

	2.2.2. Nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	    1 giờ

	* Thảo luận về giải pháp hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN
	    1 giờ


Bài 6: PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC
          





     Thời gian: 5 giờ (LT: 3 giờ; TL: 2 giờ)

1. Mục tiêu

- Về kiến thức: Trình bày được tầm quan trọng và nội dung phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Về kĩ năng: Phân tích, đánh giá đượctầm quan trọng và biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện cho SV thấy được tầm quan trọng và thực hiện tốt vai trò của cá nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	2. Nội dung 

	2.1. Tầm quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	                     

	2.1.1.Cơ sở lý luận của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	   0,5 giờ

	2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đường lối, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	   0,5 giờ             

	2.2. Quan điểm và phương hướng của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	                     

	2.2.1. Quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
* Thảo luận về chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc
	      1 giờ

      1 giờ                                            

	2.2.2. Phương hướng và giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	      1 giờ               

	* Thảo luận giải pháp phát huy khối đại đoàn kết dân tộc 
	      1 giờ                 

	Kiểm tra   
	      1 giờ                


IV. Điều kiện thực hiện môn học
- Phòng học, máy tính, máy chiếu và các thiết bị dạy học khác;
- Chương trình môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, và các tài liệu liên quan;
V. Phương pháp đánh giá:

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ:

+ Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

+ Kiểm tra định kỳ bằng hình thức kiểm tra viết.

- Hình thức thi kết thúc môn học: Thi viết.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng liên thông của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ.
2. Hướng dẫn phương pháp giảng dạy học tập:

- Đối với giảng viên: 

+ Giảng viên trước khi dạy cần căn cứ vào nội dung tổng quát của môn học và nội dung của từng bài học, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn bải giảng trên ứng dụng Powerpoint chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, phát vấn,giảng giải, phân tích, đàm thoại, thảo luận nhóm, vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn một cách có hiệu quả.

+ Sử dụng máy tính, máy chiếu và có những video, clip và ví dụ minh hoạ cho học sinh dễ hiểu.

- Đối với người học:

+ Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.

+ Có mặt đầy đủ trên lớp, đúng giờ.

+ Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động thảo luận nhóm.

+ Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của giáo viên.

+ Chủ động, tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học ở nhà.

+ Tích cực tham gia xây dựng bài trên lớp.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tài liệu tham khảo
1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2014), Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
2. Ban Tuyên giáo Trung ương (2014), Hướng dẫn số 127-HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”.
3. Ban Tuyên giáo Trung ương (2016), Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.
4. Ban Tuyên giáo Trung ương (2018), sổ tay các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
5. Bộ Chính trị (2016), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2008), Quyết định số 03/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/2/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT , ngày 18/9/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình Các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 11/2012/TT-BGDĐT , ngày 7/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
11. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.
14. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
15. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
16. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận- Hành chính: Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội.
17. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Giáo trình Trung cấp Lý luận - Hành chính: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội;
18. Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
19. Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.
Các tài liệu liên quan khác./.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: Pháp luật

Mã môn học: MH02

Thời gian thực hiện môn học: 15 giờ (lý thuyết 09 giờ; thảo luận, bài tập 05; kiểm tra: 01 giờ )

I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí: Môn học Pháp luật là môn học chung bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

- Tính chất: Chương trình môn học bao gồm một số nội dung về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp người học có nhận thức đúng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong đời sống và trong công việc.

II. Mục tiêu môn học: 

Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:

-Về kiến thức: 

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự,

+ Trình bày được quy định pháp luật về đối tượng, phương pháp điều hcinhr của Luật Hành chính và quy định về việc xử lý vi phạm hành chính.

+ Trình bày được quy định pháp luật về tội phạm, dấu hiệu pháp lý của tội phạm và cá loại hình phạt theo quy định hiện nay.

-Về kỹ năng

+ Phân biệt được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh của các ngành luật dân sự, luật hành chính và luật hình sự.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập tình huống về pháp luật dân sự, pháp luật hành chính và pháp luật hình sự. 

-Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội.

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Có nhu cầu phát triển bản thân, có tinh thần cầu tiến.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	TT
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Pháp luật Dân sự
	5
	3
	2
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 
	
	
	
	

	
	1.1. Khái niệm Luật Dân sự
	
	
	
	

	
	1.2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự
	
	
	
	

	
	2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
	
	
	
	

	
	2.1 Nguyên tắc bình đẳng.
	
	
	
	

	
	2.2. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
	
	
	
	

	
	2.3. Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
	
	
	
	

	
	2.4. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
	
	
	
	

	
	2.5. Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự. 
	
	
	
	

	
	2.6. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
	
	
	
	

	
	3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự
	
	
	
	

	
	3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản
	
	
	
	

	
	3.2. Hợp đồng dân sự
	
	
	
	

	2
	Bài 2. Pháp luật Hành Chính
	4
	3
	1
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính 
	
	
	
	

	
	2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính
	
	
	
	

	
	2.1. Vi phạm hành chính 
	
	
	
	

	
	2.2. Xử lý vi phạm hành chính
	
	
	
	

	3
	Bài 3. Pháp luật Hình sự
	5
	3
	2
	

	
	1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật hình sự 
	
	
	
	

	
	2. Một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Hình sự
	
	
	
	

	
	2.1.Tội phạm 
	
	
	
	

	
	2.2. Hình phạt
	
	
	
	

	4
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	5
	Cộng
	15
	09
	05
	1


Bài 1: Pháp luật dân sự

                                  Thời gian: 05 giờ (LT: 03 giờ, BT,TL : 02 giờ)

1. Mục tiêu


- Về kiến thức:


+ Trình bày được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.


+ Trình bày được nội dung các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự.

+ Trình bày được khái niệm, nội dung quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

- Về kỹ năng:

+ Vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống.

+ Áp dụng kiến thức có được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo.

+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;

+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

2.Nội dung bài:

	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự
	0,25 giờ

	2.1.Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
	

	2.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự
	

	2.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật dân sự
	0,75 giờ

	2.2.1 Nguyên tắc bình đẳng.
	

	2.2.2. Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận.
	

	2.2.3. Nguyên tắc thiện chí, trung thực.
	

	2.2.4. Nguyên tắc tôn trọng lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
	

	2.2.5.Nguyên tắc chịu trách nhiệm dân sự. 
	

	2.2.6. Nguyên tắc tôn trọng đạo đức, truyền thống tốt đẹp.
	

	2.3. Một số nội dung của Bộ luật dân sự                                              
	

	2.3.1. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản                                                                                         
	1 giờ

	2.3.2. Hợp đồng dân sự                                                                                                                                                     
	1 giờ



   Thảo luận                                                                                          2 giờ

Bài 2: Pháp luật hành chính
                                            Thời gian: 04 giờ (LT: 03 giờ, BT, TL: 01 giờ)

1. Mục tiêu


- Về kiến thức:


+ Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính. 

+ Trình bày được khái niệm, các dấu hiệu vi phạm hành chính. 

+ Trình bày được các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính.

+ Trình bày được các hình thức xử lý vi phạm hành chính.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được các dấu hiệu của vi phạm hành chính. Phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác. 

+ Phân biệt được các hình thức xử lý vi phạm hành chính, xử phạt hành chính. 

+ Có khả năng vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ quy định pháp luật hành chính khi tham gia vào các mối quan hệ xã hội. 

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giải quyết công việc với tư duy lôgíc và sáng tạo.

+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;

+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

2.Nội dung bài:

	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính
	0,25 giờ

	2.1.1. Khái niệm Luật Hành chính
	

	2.1.2. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
	

	2.2. Vi phạm và xử lý vi phạm hành chính                                       
	2,75 giờ

	2.2.1. Vi phạm hành chính 
	

	2.2.2. Xử lý vi phạm hành chính
	

	Thảo luận
	1 giờ


Bài 3: Pháp luật hình sự

                                         Thời gian: 05 giờ (LT: 03 giờ, BT,TL: 02 giờ)

1. Mục tiêu 


- Về kiến thức:


+ Trình bày được khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự. 


+ Trình bày được khái niệm và các dấu hiệu pháp lý của tôi phạm.


+ Trình bày được khái niệm hình phạt, mục đích hình phạt và các loại hình phạt theo quy định Bộ luật Hình sự. 


-Về kỹ năng:


+ Xác định được các quan hệ do Luật Hình sự điều chỉnh.


+ Xác định được các dấu hiệu của tội phạm. 


+ Phân biệt được tội phạm với vi phạm pháp luật khác.


+ Phân biệt được các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt.


+ Vận dụng kiến thức đã học làm bài tập tình huống.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tuân thủ quy định pháp luật hình sự, biết lựa chọn những hành vi xử sự phù hợp pháp luật. 

+ Có khả năng giao tiếp, trình bày và truyền thông;

+ Có khả năng tra cứu thông tin, nghiên cứu văn bản, tài liệu.

2.Nội dung bài:

	2.1. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
	0,25 giờ

	2.1.1. Khái niệm, đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự
	

	2.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
	

	2.2. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật hình sự                    
	2,75 giờ

	2.2.1.Tội phạm                                                                                  
	

	2.2.1.1. Khái niệm tội phạm
	

	2.2.1.2. Dấu hiệu pháp lý của tội phạm
	

	2.2.2. Hình phạt                                                                                  
	

	2.2.2.1. Khái niệm Hình phạt
	

	2.2.2.2. Các loại hình phạt
	

	Thảo luận
	2 giờ


2


Kiểm tra                                                                                             1 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết đáp ứng được cho việc dạy và học.

2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu, micro,...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Đề cương, giáo án, slide bài giảng môn học pháp luật, phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: phòng học và các cùng các thiết bị thiết yếu khác để có thể tổ chức giảng dạy môn học hoặc một số nội dung của môn học theo hình thức trực tuyến.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung: 

- Về kiến thức:

+ Soạn thảo được Hợp đồng dân sự.

+ Phân tích được dấu hiệu pháp lý cảu vi phạm hành chính. Xác định được các biện pháp xử lý hành chính phù hợp với từng tính huống pháp lý. 

+ Phân tích được dấu hiệu pháp lý của tội phạm, phân biệt Tội phạm với vi phạm pháp luật khác.


- Kỹ năng:


+ Có khả năng phân biệt các loại vi phạm pháp luật.

+ Biết vận dụng các quy định pháp luật giải quyết các bài tập tình huống.


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện khả năng tư duy trước các tình huống pháp luật trên thực tế.

+ Chủ động, nghiêm túc học tập, tích luỹ kiến thức, ghi nhớ về cách giải quyết các tình huống pháp luật;
+ Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, kiểm tra một số nội dung bài tập tình huống trong mỗi buổi lên lớp, chấm điểm bài tập hoặc thảo luận.

- Kiểm tra định kỳ: kiểm tra viết

- Thi kết thúc môn: Bài thi viết.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng liên thông. Tổng thời gian thực hiện môn học là 15 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài thực hành đan xen. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, soạn bài giảng trên ứng dụng Power Point, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Giảng dạy theo đúng chương trình môn học. Thuyết trình, phát vấn học sinh, sử dụng phương pháp đàm thoại, thảo luận để học sinh ghi nhớ kỹ hơn. 

+ Sử dụng máy tính, máy chiếu và có những Video, clip, ví dụ minh họa cho sinh viên dễ hiểu.

+ Tăng cường khai thác các nguồn học liệu tham khảo trên mạng Internet. 

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và làm các bài tập thực hành.
- Đối với người học:

+ Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.

+ Có mặt đầy đủ trên lớp, đúng giờ.

+ Vận dụng kiến thức môn học trong bài tập giải quyết tình huống.



+ Biết chia sẻ thông tin, tham gia nhiệt tình các hoạt động thảo luận nhóm.

+ Nộp bài đầy đủ, đúng thời hạn theo yêu cầu của giáo viên.

+ Học sinh phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới mọi hình thức).

+ Chủ động, tích cực khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tự học ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 



- Quyền sở hữu tài sản, Hợp đồng dân sự



- Dấu hiệu vi phạm hành chính và các hình thức xử lý vi phạm hành chính.



- Dấu hiệu tội phạm và các loại hình phạt.


4. Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.

- Bộ Luật dân sự, 2015.

- Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012.

- Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 – 2020.

- Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

- Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình, giáo trình môn học Pháp luật dùng trong đào tạo trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật đại cương, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm, 2017. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên về luật (Phê duyệt kèm theo Quyết định số 3468/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2014).

- Bộ Lao động thương Binh và Xã Hội -  Giáo trình môn học Pháp luật đành cho Hệ Cao đẳng, 2019

- TS. Nguyễn Hợp Toàn, 2012, Giáo trình Pháp luật Đaị Cương, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH 
Tên môn học: 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Mã  môn học:                   MH 03
Thời gian thực hiện môn học: giờ   

(Lý thuyết:05 giờ; Thực hành: 20 giờ; Kiểm tra: 05 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
1. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng

2. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 
- Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.

- Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.

1.2. Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

2. Kỹ năng:

2.1. Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Phần
	Nội dung
	Lý thuyết (giờ)
	Thực hành (giờ)
	Kiểm tra (giờ)
	Tổng số (giờ)

	I
	Giáo dục thể chất chung
	2
	8
	2
	12

	1
	Lý thuyết nhập môn
	2
	 
	 
	2

	2
	Thực hành

* Điền kinh:

- Nhảy xa (hoặc nhảy cao)

- Đẩy tạ

- Kiểm tra:
	 
	 

 

4

4

          
	 

 

 

 

 2 
	 

 

4

4

2

	II
	Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp
	3
	12
	3
	18

	1

2
	Lý thuyết:

Thực hành: Bóng chuyền
	3
	 

12
	 
	3

12 

	 
	Kiểm tra:
	 
	 
	3
	3

	Cộng
	5
	20
	5
	30


2. Nội dung chi tiết:

 GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
1. Lý thuyết nhập môn

1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học

1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề

1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.

2. Môn điền kinh

2.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật  phương pháp tập luyện môn nhảy cao & đẩy tạ 

- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của nhảy cao & đẩy tạ

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn nhảy cao & đẩy tạ 

- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn nhảy cao & đẩy tạ

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Nội dung các môn điền kinh

2.3.1. Thực hành môn Nhảy cao

- Giai đoạn chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy

- Giai đoạn giậm nhảy

- Giai đoạn bay trên không

- Giai đoạn bay xuống cát
2.3.2. Thực hành môn Đẩy tạ 

- Tư thế Chuẩn bị 

- Trượt đà

- Ra sức cuối cùng 

- Giữ thăng bằng 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP

1. Môn Bóng Chuyền

1.1. Mục đích

- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển Bóng chuyền, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về bóng chuyền, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn bóng chuyền đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.

1.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn bóng chuyền

- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

1.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng

- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;

- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);

- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;

- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;

- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
Phương tiện giảng dạy:

3.1. Dụng cụ và trang thiết bị cho từng học trình:

+ Sân bãi 

+ Bóng chuyền

Dụng cụ vẽ các loại. 

Còi

3.2. Nguồn lực khác: 

PC, phần mềm chuyên dùng. 

Projector, overhead. 

Máy chiếu. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Thực hiện chính xác kỹ thuật động tác nhảy xa & đẩy tạ 

· Thực hiện chính xác kỹ thuật bóng chuyền đã được học.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
6.1.Phạm vi áp dụng ch​ương trình: 

 Chư​ơng trình môn học này đ​ược sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
6.2.H​ướng dẫn một số điểm chính về phư​ơng pháp giảng dạy môn học: 

 Tr​ước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lư​ợng giảng dạy. 
  Trong giảng dạy lý thuyết nên áp dụng ph​ương pháp đàm thoại để Học viên ghi nhớ kỹ hơn. Trong giảng dạy thực hành nên áp dụng phương pháp trực quan hình ảnh và phương pháp tập luyện theo nhóm.

 Nên bố trí thời gian thực hành hợp lý, h​ướng dẫn và sửa sai động tác tại chỗ cho Học viên. 

6.3.Những trọng tâm cần chú ý: 

- Qui ư​ớc về kỹ thuật động tác đúng. 

- Biên độ thực hiện động tác

6.4.Tài liệu cần tham khảo: 
CHƯƠNG TRÌNH 
Tên môn học:

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Mã  môn học:                  MH04
Thời gian thực hiện môn học: 30giờ   

(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành: 11 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng.


- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: Học xong môn học này học sinh có năng lực: 

- Trình bày được nội dung cơ bản về: xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; về bảo vệ an ninh quốc gia; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tưng cường củng cố quốc phòng- an ninh.

- Đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc;
 
- Nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh;

 
- Xác định được những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam;

  
- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC và một số loại vũ khí thông thường;  

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	 TT
	Mã bài
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	1
	QA21
	Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng 
	5
	3
	2
	

	2
	QA22
	Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	5
	3
	2
	

	3
	QA23
	Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội  với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh 
	5
	3
	2
	

	4
	QA24
	Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
	5
	3
	2
	

	5
	QA25
	Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm
	4
	2
	2
	

	6
	QA26
	Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp
	3
	2
	1
	

	7
	
	Kiểm tra
	3
	
	
	3

	
	
	CỘNG
	30
	16
	11
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài QA21: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng

Mục tiêu: 


       - Trình bày được những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng;
       - Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

       - Nâng cao ý thức công dân, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
	1 giờ

	2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
	1 giờ

	3. Những giải pháp cơ bản về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng
	1 giờ

	4. Thảo luận 
	2 giờ


Bài QA22: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về bản chất, tính chất, điều kiện  của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Xác định những giải pháp cơ bản để giành thắng lợi trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

 
- Nâng cao trách nhiệm trong nhận thức và hành động đối với sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Bản chất, tính chất của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	1 giờ

	2. Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
	2 giờ

	3. Thảo luận 
	2 giờ


Bài QA23: Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường, 

củng cố quốc phòng và an ninh

Mục tiêu: 


- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tính tất yếu khách quan của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh;

       
- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân;

- Sẵn sàng tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng và an ninh. 

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt Nam
	1 giờ

	2. Nội dung kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh với đối ngoại ở nước ta hiện nay 
	1 giờ

	3. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh ở Việt  Nam hiện nay
	1 giờ

	4. Thảo luận 
	2 giờ


Bài QA24: Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Mục tiêu:

- Trình bày được một số quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Phân tích được những diễn biến tình hình, thời cơ và thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia Việt Nam 
2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biển đảo
	1 giờ

	3. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia
	1 giờ

	4. Trách nhiệm của sinh viên, các tổ chức trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam
	1 giờ

	5. Thảo luận 
	2 giờ


Bài QA25: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh RPĐ, B40, B41, cối 60mm

Mục tiêu:

- Trình bày được tác dụng tính năng chiến đấu, cấu tạo của một số loại súng, đạn thông thường; 

- Giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí trong luyện tập, chiến đấu.

- Vận dụng kiến thức đã học vào trong luyện tập, chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.

Nội dung:                                           Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 2, thảo luận: 2)

	1. Súng trung liên RPD cỡ 7,62 mm

2. Súng diệt tăng B40
	1 giờ

	3. Súng diệt tăng B41

4. Súng cối 60mm
	1 giờ

	5. Thảo luận 
	2 giờ


Bài QA26: Giới thiệu ba môn quân sự phối hợp

Mục tiêu:

- Trình bày được những nội dung cơ bản về quy tắc, điều lệ thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

- Xác định được cách tổ chức, phương pháp luyện tập và thi đấu ba môn quân sự phối hợp;

       
- Vận dụng phù hợp vào quá trình học tập và rèn luyện của bản thân.

Nội dung:                                           Thời gian: 3 giờ (Lý thuyết: 2, thảo luận: 1)

	1. Điều lệ

2. Quy tắc thi đấu
	2 giờ

	3. Thảo luận 
	1 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Lớp học/phòng thực hành:

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học. 

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc: 

- Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí:

· Súng AK-47, CKC; 

· Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

· Máy bắn MBT-03;

· Máy bắn điện tử; 

· Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

· Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
· Bộ bia (khung + mặt bia số 4) ;

· Bao cát ứng dụng;

· Giá đặt bia đa năng;

· Kính kiểm tra ngắm;

· Đồng tiền di động;

· Mô hình đường đạn trong không khí;

· Hộp dụng cụ huấn luyện;

· Dụng cụ băng bó cứu thương;

· Cáng cứu thương;

· Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu:

· Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ cao đẳng nghề;
· Đĩa hình huấn luyện. 

- Tranh in:

· Súng tiểu liên AK;

· Súng trường CKC;

· Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

· Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn; 

Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; 

- Một số nội dung về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân;
- Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh; 

- Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; 

- Biển đảo Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam;

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành. 
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học: 

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;  


- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.

3. Tài liệu tham khảo:

[1]. Bộ giáo dục đào tạo, Cục giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2]. “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.
[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.

[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Dân quân tự vệ, 2009.

[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, 2013.

[12]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật biển Việt Nam, 2012.

[13]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

[14]. Sách dạy bắn súng  trung liên RPĐ, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

[15]. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B40, Cục quân huấn, BTTM, năm 2000.

[16]. Sách dạy bắn súng  diệt tăng B41, Cục quân huấn, BTTM, năm 2002
CHƯƠNG TRÌNH 
Tên môn học:


TIN HỌC

Mã  môn học: 


MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 30giờ   

  
(Lý thuyết: 05 giờ; Thực hành: 23 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình trình độ liên thông cao đẳng;
        - Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC: Học xong mô đun này học sinh có năng lực: 

Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những mục tiêu sau:

* Kiến thức:

-  Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.

-  Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.

- Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính

- Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

* Kỹ năng:

-  Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.

- Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng

-  Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc.
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	STT
	Tên bài
	Số giờ lý thuyết 
	Số giờ thực hành
	Kiểm tra
	Tổng số giờ

	BẢNG  TÍNH EXCEL
	5
	23
	2
	30

	1
	Bài 11:Giới thiệu về Excel
	1
	3
	
	4

	2
	Bài 12: Lập thời gian biểu
	1
	6
	
	7

	3
	Bài 13: Lập bảng thống kê tài chính
	1
	4
	1
	6

	4
	Bài 14:Các hàm đối với kết xuất dữ liệu
	1
	6
	
	7

	5
	Bài 15: Làm việc với WorkSheet
	1
	4
	1
	6

	Tổng cộng
	5
	23
	2
	30


2. Nội dung chi tiết:

Bảng tính excel
Bài 1. Giới thiệu về Excel

11.1. Khởi động và thoát khỏi Excel

11.2. Mở một bảng tính mới

11.3. Cửa sổ Excel

11.4. Hộp hội thoại

11.5. Nhập dữ liệu

11.6. Sắp xếp dữ liệu đơn giản

11.7. Thêm dòng và cột

11.8. Xoá dòng và cột

11.9. Hiệu chỉnh kích thước ô, dòng, cột

11.10. Lưu bảng tính lên đĩa

11.11. Mở một / nhiều File có sẵn

11.12. Tìm kiếm file

11.13. Đóng file

Bài 2. Lập thời gian biểu
12.1. Tạo bảng thời gian biểu

12.2. Sử dụng Fills

12.3.  Định dạng văn bản trong ô

12.4.  Căn lề văn bản trong ô

12.5. Tạo tiêu đề (Bảng t ính, cột, dòng)

12.6. Đường viền khung

12.7. Mầu nền khung

12.8. Tìm kiếm và thay th ế

12.9. Chọn đối tượng (Ô, kh ối, dòng, cột )

12.10. Sao chép, dữ liệu, xoá dữ liệu

12.11. Tạo tiêu đề 

12.12. Lưu thời gian biểu

12.13. In một bảng tính

12.14. In một phần của bảng tính

Bài 3. Lập bảng thống kê tài chính
13.1. Tạo bảng thống kê

13.2. Nhập dữ liệu

13.3. Tự động đánh số thứ tự

13.4. Sử dụng công thức

13.5. Sắp xếp thứ tự và thứ tự đặc biệt

13.6. Tính tổng các số

13.7. Một số hàm cơ bản (Sum, Average, Round …)

13.8. Tính phần trăm

13.9. Địa chỉ tuyệt đối và tương đối

13.10. Sao chép, di chuyển dữ liệu số.

13.11. Các ký hiệu và kí tự đặc biệt

13.12. Thông báo lỗi 

13.13. Lưu bảng thống kê.

Bài 4. Các hàm với kết xuất dữ liệu
14.1. Nhóm các hàm

14.2. Chọn và nhập hàm

14.3. Đặt tên vùng (Range), chọn vùng, sử dụng tên vùng, xoá vùng

14.4. Chọn d ữ liệu có giá trị MAX, MIN

14.5. Đếm có điều kiện (COUNT IF, DCOUNT…)

14.6. Hàm điều kiện IF

14.7. Hàm tính tổng có điều kiện (DSUM, SUM IF….)

14.8. Tính trung bình cộng có điều kiện (DAVERAGE)…

14.9. Hàm logic AND, OR

14.10. Hàm tính số ngày (DAY360, DATEVALUE…)

14.11. Hàm tìm kiếm (VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP …)

Bài 5. Làm việc với WorkSheet
15.1. WorkBook và Workseet

15.2. Tạo thêm một bảng tính

15.3. Di chuyển, sao chép các trang bảng tính

15.4. Thay đổi tên Workseet

15.5. Mở nhiều bảng tính

15.6. Tính toán trên nhiều bảng tính

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
· Máy móc, dụng cụ và trang thiết bị: 

· Phòng thực hành tin học và trang thiết bị liên quan;

· Máy tính, máy chiếu;

· Phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel.

· Học liệu: 

· Giáo trình lý thuyết, giáo án, bài giảng, đề cương môn học;

· Các bài tập thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

· Phương pháp đánh giá:

· Trắc nghiệm lý thuyết.

· Thực hành: đánh giá các bài tập, bài thực hành thông qua sản phẩm trên máy và kỹ năng thao tác.

· Kiến thức: 

· Cách sử dụng công cụ được cung cấp bởi phần mềm MS-Word, MS-Microsoft Excel;

· Kỹ năng: 

· Khả năng soạn thảo, định dạng, in ấn văn bản tiếng Việt, tiếng Anh; 

· Khả năng tạo các bảng tính, đạt ý tưởng.

· Công cụ đánh giá:

· Hệ thống ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về lý thuyết;

· Bài thực hành ứng dụng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng chương trình :

·   Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

· Nêu vấn đề, phân tích, hướng dẫn mẫu.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Phương pháp nhập, tạo bảng tính;

· Các bài thực hành ứng dụng.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Bùi Thế Tâm, Sử dụng Microsoft Office, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008;

· Bùi Thế Tâm, Tin học văn phòng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2008;

· Nguyễn Đình Tê, Lý thuyết và thực hành Tin văn phòng, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2008.

CHƯƠNG TRÌNH 
Tên môn học: 

ANH VĂN
Mã  môn học:                  MH 06
Thời gian thực hiện môn học: 30giờ   

(Lý thuyết:28 giờ; Thực hành:0 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC


Đây là môn học trong phần môn học chung, được học ở đầu khóa học, là môn học cơ sở trước khi học Anh văn chuyên ngành.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Học xong mô đun này học sinh có năng lực: 

Môn học được giảng dạy nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Sau khi học xong môn học này, người học:

· Về kiến thức: sẽ có vốn từ vựng và ngữ pháp tương đương cấp độ 4

· Về kỹ năng: có khả năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: năng động và tích cực trong giao tiếp
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Unit 7: Places
	3
	3
	
	

	2
	Unit 8: Entertainment
	3
	3
	
	

	3
	Unit 9: Survivors
	3
	3
	
	

	4
	Unit 10: Travel
	4
	3
	
	1

	5
	Unit 11: Fashion
	4
	4
	
	

	6
	Unit 12: Health
	4
	4
	
	

	7
	Unit 13: Winners
	4
	4
	
	

	8
	Unit 14: Experiences
	5
	4
	
	1

	
	Cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

2. Nội dung chi tiết

Unit 7: Places

Mục tiêu: 

· Biết cách sử dụng there is/ there are; Giới từ chỉ vị trí at, in, on; Từ vựng chủ đề nhà cửa; Số thứ tự;  
· Miêu tả nhà ở; hỏi nơi chốn

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (3 giờ)

	-Grammar: there is/ there are

Language focus: Preposition of position
	1 giờ

	-Vocabulary: Parts of a house

Language focus: quite
	1 giờ

	- Listening and speaking: ‘Excuse me. Where’s…?’

Language focus: Ordinal numbers

Conversation pieces: Asking where something is
	2 giờ


Unit 8: Entertainment

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản của to be (was/ were); Từ vựng về các tháng trong năm; Từ vựng về thời tiết;  
· Miêu tả 1 hoạt động giải trí trong quá khứ

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (3 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (was/were)
	1 giờ

	- Vocabulary: Giving dates
	1 giờ

	- Listening and speaking: WOMAD

Conversation pieces: Responding

Vocabulary file: Weather
	2 giờ


Unit 9: Survivors

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản với động từ có quy tắc, giới từ chỉ sự chuyển động;  
· Miêu tả hoạt động xảy ra trong quá khứ của bản thân

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (3 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (regular verbs)
	1 giờ

	- Vocabulary: Verbs
	1 giờ

	- Listening and speaking: ‘I don’t want to move”

Language focus: ago
	2 giờ


Unit 10: Travel

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng thì quá khứ đơn giản với động từ bất quy tắc, giới từ chỉ sự chuyển động; Từ vựng chủ đề du lịch; Từ vựng về phương tiện đi lại

· Hội thoại về một chuyến du lịch

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (4 giờ)

	- Grammar: The past simple tense (irregular verbs)
	1 giờ

	- Vocabulary: Travel
	1 giờ

	- Listening and speaking: At the travel agent’s

Conversation pieces: making travel arrangements
	2 giờ


Unit 11: Fashion

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, từ vựng chủ đề trang phục 
· Miêu tả trang phục ai đó đang mặc

· Miêu tả hoạt động đang xảy ra; hội thoại mua trang phục trong cửa hàng quần áo

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (4 giờ)

	- Grammar: The present continuous tense
	1 giờ

	- Vocabulary: Clothes
	1 giờ

	-Listening and speaking: In a clothes shop

Language focus: Words with no singular

Conversation pieces: buying clothes
	2 giờ


Unit 12: Health

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng hình thức so sánh của tính từ; từ vựng chủ đề Bộ phận cơ thể con người
· Hỏi thăm sức khoẻ, và đưa ra lời khuyên về sức khoẻ

· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (4 giờ)

	- Grammar: Comparatives and superlatives
	1 giờ

	- Vocabulary: Parts of the body
	1 giờ

	- Listening and writing: ‘What’s the matter?’

Conversation pieces: problems and advice
	2 giờ


Unit 13: Winners

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng be going to, và phrasal verbs; từ vựng chủ đề thể thao
· Nói về dự định trong tương lai; đưa ra lời đề nghị, và hồi đáp đồng ý hoặc từ chối
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (4 giờ)

	-Grammar: Going to
	1 giờ

	-Vocabulary: Phrasal verbs
	1 giờ

	-Listening and speaking: ‘Going out;
	2 giờ


Unit 14: Experiences

Mục tiêu:

· Biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành; từ vựng chủ đề địa lý
· Nói về kinh nghiệm của bản thân
· Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng

	Nội dung
	Thời gian (5 giờ)

	-Grammar: The present perfect tense
	1 giờ

	-Vocabulary: The world
	1 giờ

	-Listening and speaking: Lucky Break
	2 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, đài, đĩa CD

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình Lifelines- elementary (by Tom Hutchinson- Oxford University Press)

4. Các điều kiện khác

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Từ vựng: chủ đề tên nước, lớp học, gia đình, công việc, sở thích và hoạt động hàng ngày, nơi chốn, giải trí, du lịch, thời trang, sức khỏe, kinh nghiệm

+ Ngữ pháp: thì hiện tại đơn giản, can, have to, like, giới từ in, on, at, mệnh lệnh thức, danh từ dạng số nhiều, danh từ không đếm được, mạo từ hạn định a/an, tính từ sở hữu, there is/are, thì quá khứ đơn giản, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh của tính từ, be going to, thì hiện tại hoàn thành
- Kỹ năng: 


+ Hỏi và trả lời thông tin cá nhân


+ Giới thiệu về bản thân và gia đình


+ Sử dụng thành thạo ngôn ngữ trong lớp học


+ Giao tiếp đơn giản để mua sắm trong cửa hàng và nhà hàng


+ Nói về sở thích và công việc


+ Nói về hoạt động hàng ngày của bản thân


+ Miêu tả nhà


+ Nói về các hoạt động trong quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai


+ Nói về sức khỏe, thời trang và kinh nghiệm của bản thân

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động tham gia các hoạt động mô phỏng
2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành hội thoại.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC
1. Phạm vi áp dụng môn học:

 - Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học

- Đối với giáo viên, giảng viên: kết hợp các phương pháp dạy học để học sinh dễ tiếp thu kiến thức, cụ thể là nên áp dụng phương pháp trực quan hình ảnh và làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn

- Đối với người học: học sinh chủ động lựa chọn phương pháp học tập phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự hướng dẫn của giảng viên. 

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có).
CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                            ĐIỆN CƠ BẢN

Mã  mô đun:                            MĐ 07

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ   

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay đầu chương trình sau khi học song các môn học chung.

*  Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học sinh có năng lực: 

· Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

· Tháo lắp và sửa chữa các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản suất.

· Phán đoán hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

· Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Vật liệu điện
	5
	2
	3
	

	2
	Bài 2. Khí cụ điện
	15
	5
	9
	1

	3
	Bài 3. Thiết bị điện gia dụng
	25
	7
	17
	1

	
	Cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:Vật liệu điện

Mục tiêu của bài:

· Làm việc an toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

· Phân biệt, nhận dạng được các vật liệu điện thông dụng.

· Phân tích được tính chất các vật liệu điện thông dụng.

· Sử dụng đúng các vật liệu này theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các điều kiện xác định.


Nội dung của bài:                                            Thời gian:5h (LT:2h; TH:3h)

1. Khái niệm về vật liệu điện                                              Thời gian:1h
2. Vật liệu dẫn điện
             Thời gian: 1h

-  Khái niệm về vật liệu dẫn điện

-  Tính chất của vật liệu dẫn điện

-  Đặc điểm và tính chất chọn lựa

-  Phân loại và phạm vi ứng dụng

-   Một số vật liệu thông dụng

3. Vật liệu cách điện


      Thời gian: 1h

-  Khái niệm vật liệu cách điện

-  Tính chất của vật liệu cách điện

-  Tiêu chuẩn chọn lựa

-  Một số vật liệu cách điện thông dụng

4. Vật liệu từ


      Thời gian: 2h

-  Khái niệm về vật liệu dẫn từ

-  Tính chất vật liệu dẫn từ

-  Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

Bài 2: Khí cụ điện

Mục tiêu của bài:

-  An toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

-  Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung đã học. 

-  Lựa chọn được các khí cụ điện để sử dụng cho từng trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.

-  Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa lỗi các khí cụ điện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Nội dung của bài:                                     Thời gian: 15h (LT: 5h; TH:  10h)

1. Khái niệm
                 Thời gian: 2h  

2. Phân loại
                 Thời gian: 3h

- Phân loại theo công dụng

- Phân loại theo điện áp

- Phân loại theo nguyên lý làm việc

3. Yêu cầu chung với khí cụ điện

       Thời gian: 1h

4. Khí cụ điện đóng cắt

       Thời gian: 4h

- Cầu dao

- Công tắc

- Áptômát

- Công tắc tơ - Khởi động từ

- Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt.

5. Khí cụ điện bảo vệ
             Thời gian:2h

- Cầu chì

- Rơ le nhiệt

- Rơ le điện áp

- Thiết bị chống dòng điện rò

- Tính toán, chọn lựa và mắc khí cụ điện bảo vệ trên hệ thống điện.

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

6. Khí cụ điện điều khiển
             Thời gian:3h
- Nút ấn

- Bộ khống chế

- Rơle trung gian

- Rơle thời gian

- Rơle tốc độ

- Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điều khiển.

Bài 3: Thiết bị điện gia dụng

Mục tiêu của bài:

-  Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

-  Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, xác định lỗi và sửa chữa các thiết bị điện gia dụng theo các thông số của nhà sản xuất.

-  Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng cho gia đình theo bản vẽ.

-  Lắp đặt được mạng điện động lực cho các động cơ một pha, ba pha dùng trong gia đình theo tiêu chuẩn điện VN.

Nội dung bài:                                             Thời gian: 25h (LT: 8h; TH: 17h)

1. Thiết bị cấp nhiệt

   Thời gian: 10h

- Nguyên lý chung

- Giới thiệu một số thiết bị thông dụng.

+ Bàn ủi điện

+ Nồi cơm điện

+ Sử dụng các thiết bị cấp nhiệt nói chung

- Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị cấp nhiệt thông dụng

2. Máy biến áp một pha
             Thời gian:5h

- Khái niệm chung

- Cấu tạo máy biến áp một pha

- Nguyên lý máy biến áp một pha

- Các thông số kỹ thuật định mức của máy biến áp

- Các dạng máy biến áp một pha đặc biệt

- Các biến áp một pha thông dụng

+ Máy biến áp nguồn

+ Survolteur

+ Mỏ hàn súng

+ Ổn áp 

- Tính toán, quấn các biến áp một pha thông dụng.

3. Động cơ điện một pha
          Thời gian:5h

- Cấu tạo động cơ điện một pha

- Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu điện dung

- Nguyên lý làm việc của động cơ điện một pha kiểu vòng ngắn mạch

- Quạt điện

+ Cấu tạo

+ Sử dụng

+ Những hư hỏng thường gặp và cách khắc phục

- Kiểm tra, sửa chữa động cơ điện một pha

4. Thiết bị điện một chiều
        Thời gian:5h

- Khái niệm chung

- Các phương pháp tạo ra điện một chiều

+ Ắc qui, pin

+ Máy phát điện một chiều

+ Động cơ điện một chiều

- Kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện một chiều

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

-  Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh.. cách điện các loại.

-  Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

-  Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

-  Hóa chất dùng để tẩm sấy máy biến áp (chất keo đóng rắn, vec-ni cánh điện).

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Các bảng gắn các loại vật liệu, khí cụ điện. 

-  Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. Bao gồm: 

-  Máy cắt Bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay.

-   Bộ cắt ống, uốn ống, ven răng ống (dùng động cơ).

-  VOM, M(, Tera(, ampare kìm, máy đo độ sáng.

-  Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

-  Bộ mô hình khí cụ điện dàn trãi, hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). Bao gồm:

-  Thiết bị cấp nhiệt gia dụng: nồi cơm điện,máy nước nóng, bàn ủi điện, lò viba...(kể cả mô hình cắt bổ).

-  Mô hình dàn trãi mỏ hàn điện điều chỉnh được nhiệt độ, chỉ thị số.

-  Mô hình lắp đặt điện chiếu sáng. 

-  Các loại ổn áp gia dụng 1 pha (điều chỉnh điện áp bằng rơ-le, điều chỉnh điện áp bằng vi mạch) công suất đến 5KVA

-  Mô hình điều khiển chiếu sáng.

-  Kit thực hành môn học Điện cơ bản.

-  Máy quấn dây nhiều cấp tốc độ chỉ thị số. 

-  Mô hình dàn trãi biến áp gia dụng. 

-  Thiết bị thử độ bền cách điện.

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Thuộc tính cách điện, dẫn điện của các vật liệu điện

-  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, ứng dụng của các loại khí cụ điện 

-  Cách sử dụng, vẽ sơ đồ nối dây các mạng điện và khí cụ điện   

* Về kỹ năng: Đánh gía kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:


Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Nhận dạng, phân biệt, đọc thông số của các loại khí cụ điện

-  Thực hiện lắp đặt mạng điện theo yêu cầu cho trước.

-  Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) khi có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

-  Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện, máy biến áp, động cơ điện một chiều và xoay chiều, vì đây là thiết bị ngõ ra chủ yếu thường gặp trong lĩnh vực điện tử công nghiệp.

-  Chú ý đến cách mắc mạch điện và an toàn điện trong quá trình thực hiện, 

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Nghề Điện dân dụng Tác giả: Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

2. Khí cụ điện Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.

3. Vật liệu kỹ thuật điện  Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Hồ Xuân Thanh. NXB khoa học và kỷ thuật 2001.
CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                    KỸ THUẬT SỐ

Mã  mô đun:                    MĐ 08
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ   

  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:  

* Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy sau khi học xong các môn cơ bản như linh kiện diện tử, đo lường điện tử...

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:  

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức: 


- Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử.


- Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung.


- Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic.


- Trình bày được cấu tao, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển.
* Về kỹ năng: 

     
- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung.

     
- Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số cơ bản trên panel và trong thực tế.

* Về thái độ: 

     
- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc. 

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:  

Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	1
	Chương 1. Đại cương
	10
	5
	5
	

	2
	Chương 2. FLIP - FLOP
	8
	3
	4
	1

	3
	Chương 3. Mạch đếm và thanh ghi
	8
	4
	4
	

	4
	Chương 4. Mạch logic MSI
	10
	4
	5
	1

	5
	Chương 5. Họ vi mạch TTL - CMOS 
	8
	4
	4
	

	6
	Chương 6. Bộ nhớ
	8
	4
	4
	

	7
	Chương 7. Kỹ thuật ADC - DAC
	8
	4
	3
	1

	
	Cộng
	60
	28
	29
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

            Chương 1: Đại cương

Mục tiêu:

-  Trình bày được các khái niệm cơ bản về mạch tương tự và mạch số.

-  Trình bày được cấu trúc của hệ thống số và mã số.

-  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản

-  Trình bày được các định luật cơ bản về kỹ thuật số, các biểu thức toán học của số

- Chủ động, sáng tạo và đảm bảo trong quá trình học tập

Nội dung:                                           Thời gian:10 giờ (LT:5 giờ; TH:5 giờ)

1. Tổng quan về mạch tương tự và mạch số
          Thời gian: 0,5giờ

1.1. Định nghĩa





1.2. Ưu nhược điểm của kỹ thuật số so với kỹ thuật tương tự


2.  Hệ thống số và mã số

             Thời gian:2 giờ
2.1.  Hệ thống số thập phân






2.2.  Hệ thống số nhị phân





2.3.  Hệ thống số bát phân





2.4.  Hệ thống sô thập lục phân





2.5.  Mã BCD





2.6.  Mã  ASCII





3.  Các cổng logic cơ bản 


             Thời gian:2 giờ

3.1.  Cổng AND





3.2.  Cổng OR





3.3.  Cổng NOT





3.4.  Cổng NAND





3.5.  Cổng NOR





3.6.  Cổng EX - OR





3.7.  Cổng EX - NOR





3.8.  Cổng đệm (Buffer)





4.  Biểu thức logic và mạch điện




 Thời gian:0,5 giờ

4.1.  Mạch điện biểu diễn biểu thức logic





4.2.  Xây dựng biểu thức logic theo mạch điện cho trước


5.  Đại số bool và định lý Demorgan


          Thời gian: 2 giờ

5.1.  Hàm Bool một biến





5.2.  Hàm nhiều biến





5.3.  Định lý Demorgan





6.  Đơn giản biểu thức logic



Thời gian:2 giờ

6.1. Đơn giản biểu thức logic bằng phương pháp đại số


6.2. Rút gọn biểu thức logic bằng biểu đồ Karnaugh


7. Giới thiệu một số IC số cơ bản



Thời gian:1 giờ

          Chương 2: Flip - Flop
Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các Flip - Flop 

· Nêu được các ứng dụng của các Flip - Flop trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các Flip - Flop đúng yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung:                                      Thời gian: 8 giờ (LT: 3 giờ ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ)

1.  Flip - Flop R-S

         Thời gian: 1 giờ  

1.1.FF R-S sử dụng cổng NAND







1.2. FF R-S sử dụng cổng NOR
  



2. FF R-S tác động theo xung lệnh


  
          Thời gian:1 giờ

3. Flip - Flop J -K

          Thời gian:1 giờ

4. Flip - Flop T

          Thời gian:1 giờ

5. Flip - Flop D
   
          Thời gian:1 giờ
6. Flip - Flop M-S

          Thời gian:1 giờ

7. Flip - Flop với ngõ vào Preset và Clear

          Thời gian:1 giờ

8. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản

Thời gian:1giờ
           Chương 3: Mạch đếm và thanh ghi

Mục tiêu:

· Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch đếm và thanh ghi thông dụng.

· Nêu được các ứng dụng của các mạch đếm và thanh ghi trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch đếm và thanh ghi đúng yêu cầu kỹ thuật

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                        Thời gian: 8 giờ (LT: 4 giờ; TH: 4 giờ)

1. Mạch đếm

          Thời gian: 2 giờ

1.1. Mạch đếm lên không đồng bộ




1.2. Mạch đếm xuống không đồng bộ




1.3. Mạch đếm lên, đếm xuống không đồng bộ



1.4. Mạch đếm không đồng bộ chia n tần số




1.5. Mạch đếm đồng bộ




1.6. Mạch đếm vòng




1.7. Mạch đếm vòng xoắn (Jonhson)




1.8. Mạch đếm với số đếm đặt trước




2. Thanh ghi

           Thời gian:2 giờ

2.1.Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch phải




2.2. Thanh ghi vào nối tiếp ra song song dịch trái



2.3. Thanh ghi vào song song ra song song




3. Giới thiệu một số IC đếm và thanh ghi thông dụng
           Thời gian:2 giờ 

4. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản
          Thời gian:2giờ

            Chương 4: Mạch logic MSI

Mục tiêu:


 - Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của hệ thống mã hóa và giải mã.


- Trình bày được các phép toán logic, tạo kiểm và các loại IC thông dụng.

· Nêu được các ứng dụng của các mạch giải mã, mã hóa, ghép kênh và tách kênh trong kỹ thuật

· Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được các các mạch giải mã, mã hóa, ghép kênh và tách kênh  đúng yêu cầu kỹ thuật

 -  Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo và chủ động trong quá trình thực hành

Nội dung:                                     Thời gian: 10 giờ (LT: 4 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ)

1. Mạch mã hóa 

            Thời gian: 2giờ 

1.1. Sơ đồ khối tổng quát



 

1.2. Mạch mã hóa từ 4 sang 2




1.3. Mạch mã hóa từ 8 sang 3




1.4. Mạch mã hóa ưu tiên




2. Mạch giải mã

           Thời gian: 2giờ
2.1.Đặc điểm chung 




2.2. Mạch giải mã 2 sang 4




2.3. Mạch giải mã 3 sang 8




2.4. Mạch giải mã BCD sang thập phân




2.5. Mạch giải mã BCD sang Led 7 đoạn



2.6. Mạch giải mã BCD sang chỉ thị tinh thể lỏng




3. Mạch ghép kênh

            Thời gian:1 giờ
3.1. Tổng quát




3.2. Mạch ghép 2 kênh sang 1




3.3. Mạch ghép 4 kênh sang 1




4. Mạch tách kênh

            Thời gian:1 giờ
4.1. Tổng quát




4.2.  Mạch tách kênh 1 sang 2




4.3.  Mạch tách kênh 1 sang 4





5. Giới thiệu một số IC mã hóa và giải mã thông dụng
           Thời gian:2 giờ
6. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản
          Thời gian:2 giờ
          Chương 5: Họ vi mạch TTL - CMOS

Mục tiêu:

   - Trình bày được cấu trúc, các đặc tính cơ bản của các loại IC số

   - Trình bày được các thông số cơ bản của IC số


- Trình bày được các phương thức giao tiếp giữa các loại IC số.


- Lắp ráp, sửa chữa, đo kiểm được một số mạch ứng dụng cơ bản

   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                         Thời gian: 8 giờ (LT: 4 giờ ;TH: 4 giờ)

1. Cấu trúc và thông số cơ bản của TTL
                     Thời gian: 2 giờ  

1.1. Cơ sở của việc hình thành cổng logic họ TTL



1.2. Cấu trúc cơ bản của TTL






1.3. Nhận dạng, đặc điểm, các thông số cơ bản



2. Cấu trúc và thông số cơ bản của CMOS

           Thời gian:2 giờ

2.1. Đặc trưng của các vi mạch số họ CMOS




2.2. Cấu trúc CMOS của các cổng logic cơ bản



2.3. Các thông số cơ bản của các vi mạch số họ CMOS


3. Giao tiếp TTL và CMOS
                  
Thời gian:2 giờ

3.1. TTL kích thích CMOS




3.2. CMOS kích thích TTL




4. Giao tiếp giữa mạch logic và tải công suất
                    Thời gian:1 giờ

4.1. Giao tiếp với tải DC




4.2. Giao tiếp với tải AC




4.3. Giao tiếp sử dụng nối quang




4.4. Giao tiếp sử dụng rơ le




5. Tính toán, lắp ráp một số mạch ứng dụng cơ bản
          Thời gian:1 giờ

Chương 6: Bộ nhớ 

Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc, hoạt động, phân loại và phạm vi ứng dụng các bộ nhớ.

· Nêu được các ứng dụng của ROM, RAM trong kỹ thuật

· Đo kiểm, xác định lỗi chính xác một loại bộ nhớ trong thực tế

· Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:                                                   Thời gian: 8 giờ (LT: 4 giờ ;TH: 4 giờ)

1. ROM
                      Thời gian: 2 giờ 

1.1. Cấu trúc ROM









1.2. Cấu trúc ma trận nhớ







1.3. Cấu trúc tế bào ROM




1.4. Cấu trúc tế bào PROM




1.5. EPROM




2. RAM
                    Thời gian: 2 giờ

2.1. Cấu trúc RAM




2.2. Cấu trúc tế bào RAM




3. Mở rộng dung lượng bộ nhớ

           Thời gian: 2 giờ
3.1. Phương pháp mở rộng số đường địa chỉ




3.2. Phương pháp mở rông số đường dữ liệu




4. Giới thiệu IC
                    Thời gian: 2 giờ
           Chương 7: Kỹ thuật ADC - DAC

Mục tiêu:

      -  Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng các bộ bộ chuyển đổi A/D và D/A.

· Nêu được một số IC chuyển đổi thông dụng và ứng dụng của chúng

· Đo kiểm, xác định lỗi chính xác một loại IC chuyển đổi thông dụng

· Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp

Nội dung:                                     Thời gian: 8 giờ (LT: 3 giờ; TH: 4 giờ: KT: 1 giờ )

1. Mạch chuyển đổi số - tương tự (DAC)

            Thời gian:3 giờ  

1.1. Tổng quá về chuyể đổi DAC






1.2. Thông số kỹ thuật của bộ chuyể đổi DAC




1.3. Mạch DAC dùng điện trở có trị số khác nhau



1.4. Mạch DAC sử dụng nguồn dòng





1.5. Mạch ADC dùng điện trở R và 2R





2. Mạch chuyển đổi tương tự - số (ADC)

           Thời gian:3 giờ

2.1. Tổng quát về chuyển đổi ADC




2.2. Vấn đề lấy mẫu và giữ




2.3. Mạch ADC dùng điện áp tham chiếu nấc thang


2.4. Mạch ADC gần đúng lấy liên tiếp





2.5. Mạch ADC chuyển đổi song song




3. Giới thiệu IC

           Thời gian:2 giờ 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

* Vật liệu:

- Vi mạch số các loại 

- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.

- Mạch IC mẫu để học viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp

- Giáo trình, tài liệu học tập.


* Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.

- Các sơ đồ mạch điện.

- Panen chân cắm để thực hiện bài tập

- Kit thực hành về kỹ thuật xung 

- Đồng hồ VOM kim và số.

- Máy hiện sóng 2 tia. 

- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.

- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.

- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

Tác dụng các loại mạch điện đối với các dạng xung.

Các dạng mạch dao động đa hài và các tham số cơ bản, ứng dụng.

Các mạch hạn chế biên độ và ghim áp: dạng mạch, các thông số cơ bản, ứng dụng. 

Cấu tạo, đặc điểm họ TTL và CMOS .

Vẽ sơ đồ logic dùng NAND, NOR.

Vẽ sơ đồ các mạch điện được học

Giải thích được sơ đồ mạch.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Kiểm tra kỹ năng thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn:

·  Độ chính xác.

·  Tính thẩm mỹ.

·  Chất lượng làm việc 

·  Thời gian thực hiện công việc

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản hoặc chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc môn học nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

-   Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc phòng học có các bàn thí nghiệm.

-   Học sinh cần được chia nhóm để có thể thảo luận nhóm, làm bài tập, thực hành và tham gia xây dựng nội dung bài học.

-  Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cho các vi mạch cần được kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Mạch số - Nguyễn Hữu Phương. NXB khoa học kỹ thuật 2004

	[3] Giáo trình kỹ thuật số - ĐH SPKT TP. HCM

	[4] Sổ tay vi mạch số TTL và CMOS. Dương Minh Trí. nxb khoa học kỹ thuật 1989

	[5] Điện tử công suất. Nguyễn Bính NXB Khoa học kỹ thuật 2005

	[6] Kỹ thuật xung số - NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.


CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:             KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mã  mô đun:             MĐ 09

Thời gian mô đun: 60 giờ 

(Lý thuyết:28 giờ; Thực hành:29 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số, có thể học song song với các môn cơ bản khác như máy điện, điện tử công suất, 

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực
* Về kiến thức:


          - Trình bày được đặc tính cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại cảm biến

    
      - Phân tích được các phương pháp kết nối mạch điện

* Về kỹ năng:

    
- Thiết kế được mạch cảm biến đơn giản đạt yêu cầu kỹ thuật

    
- Thực hành lắp ráp một số mạch điều khiển thiết bị cảm biến đúng yêu cầu

    
- Kiểm tra, vận hành và sửa chữa được mạch ứng dụng các loại cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật

* Về thái độ: 


- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Các khái niệm cơ bản về bộ cảm biến
	5
	5
	0
	0

	2
	Bài 2. Cảm biến nhiệt độ
	15
	8
	6
	1

	3
	Bài 3. Cảm biến tiệm cận và một số loại cảm biến xác định vị trí và khoảng cách khác
	13
	4
	8
	1

	4
	Bài 4. Phương pháp đo lưu lượng
	7
	2
	5
	0

	5
	Bài 5. Đo vận tốc vòng quay và góc quay
	7
	2
	5
	0

	6
	Bài 6. Cảm biến quang điện
	13
	7
	5
	1

	
	Cộng
	60
	28
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

            Bài 1: Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến

Mục tiêu:

      - Phát biểu được khái niệm về các bộ cảm biến
      - Trình bày được các ứng dụng và phương pháp phân loại các bộ cảm biến

      - Rèn luyện tính tư duy và tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:                                       Thời gian:5 giờ 

1. Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến

          
2. Phạm vi ứng dụng


          

3. Phân loại các bộ cảm biến

     

            Bài 2: Cảm biến nhiệt độ

Mục tiêu:

      - Trình bày được cấu tạo, đặc tính của các loại cảm biến theo nội dung đã học

      - Thực hiện được các mạch cảm biến đúng yêu cầu kỹ thuật.

      - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                Thời gian: 15 giờ

1.1. Đại cương

             
    1.1.1 Thang đo nhiệt độ

    1.1.2 Nhiệt độ cần đo và nhiệt độ được đo 

1.2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel

            

   1.2.1.  Điện trở kim loại thay đổi theo nhiệt độ

   1.2.2. Nhiệt điện trở Platin

   1.2.3. Nhiệt điện trở Nickel

1.3. Cảm biến nhiệt dộ với vật liệu Silic

     
 

1.4. IC cảm biến nhiệt độ
        


1.5. Nhiệt điện trở NTC


             
1.6. Nhiệt trở PTC

     
     
1.7.Thực hành với cảm biến nhiệt độ




1.8. Thực hành với cảm biến LM35

     

1.9. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở
            

1.10. Thực hành với cảm biến nhiệt điện trở PTC

            

          Bài 3: Cảm biến tiệm cận và một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác                                  

Mục tiêu:

    - Phát biểu được đặc tính của cảm biến tiệm cận theo nội dung đã học

    - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dung của các loại cảm biến tiệm cận, đo vị trí và khoảng cách theo nội dung đã học.

    - Trình bày được các phân loại các loại cảm biến theo nội dung đã học

    - Thực hiện được các mạch cảm biến điện cảm và điện dung đạt  các yêu cầu về kỹ thuật.

    - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong quá trình học tập

Nội dung của bài:                                                      Thời gian: 13 giờ 

2.1. Cảm biến tiệm cận


  

2.1.1. Cảm biến tiệm cận điện cảm

2.1.2. Cảm biến tiệm cận điện dung

2.2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác        
2.2.1. Xác định vị trí và khoảng cách dùng biến trở

2.2.2. Xác định vị trí khoảng cách bằng tự cảm

2.2.3. Xác định vị trí khoảng cách bằng cảm biến điện dung

2.2.4. Cảm biến từ.

2.2.5. Cảm biến phân loại màu

2.3. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện cảm 

          
2.4. Thực hành với cảm biến tiệm cận điện dung
                     
2.5. Thực hành với cảm biến từ.




2.6. Thực hành với cảm biến phân loại  màu.                               

            Bài 4: Phương pháp đo lưu lượng
Mục tiêu:

     - Trình bày được các phương pháp đo lưu lượng theo nội dung đã học

     - Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong phương pháp đo lưu lượng theo nội dung đã học

     - Thực hiện đo lưu lượng theo các phương pháp đã học đúng yêu cầu về kỹ thuật

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                                                       Thời gian: 7 giờ 

3.1. Đại cương

          
3.2. Phương pháp đo lưu lượng theo nguyên tắc chênh lệch áp suất.

3.3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy


3.3.1. Nguyên tắc hoạt động

3.3.2. Các ưu, nhược điểm của phương pháp dùng nguyên tắc tần số dòng xoáy 

3.3.3. Một số ứng dụng của cảm biến đo lưu lượng dùng nguyên tắc tần số dòng xoáy

3.3.4. Thực hành với cảm biến đo lưu lượng

        

3.3.4.1. Ghi nhận các thông số của cảm biến


3.3.4.2. Thiết lập các thông số cho cảm biến

            Bài 5: Đo vận tốc vòng quay và góc quay

Mục tiêu:

    - Trình bày được các phương pháp đo vòng quay và góc quay theo nội dung đã học

    - Giải thích được sự khác nhau giữa các loại thiết bị đo góc

    - Thực hiện được các phương pháp đo góc đạt yêu cầu kỹ thuật

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                            Thời gian: 7 giờ 

4.1. Một số phương pháp cơ bản

           
4.2. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp Analog
            
4.3. Đo vận tốc vòng quay bằng phương pháp quang điện tử
  
4.4. Đo vận tốc vòng quay với nguyên tắc điện trở từ
             
4.5. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ


 
4.6. Máy đo góc tuyệt đối


 
4.7. Thực hành đo góc với encoder tương đối và tuyệt đối
           
4.8. Thực hành với cảm biến đo vòng quay



            Bài 6: Cảm biến quang điện

Mục tiêu:

    - Trình bày được các khái niệm cơ bản về phép đo quang theo nội dung đã học

    - Mô tả, phân biệt được các loại cảm biến quang theo nội dung đã học.

    - Thực hiện được các phép đo dùng cảm biến quang đạt yêu cầu kỹ thuật.

    - Xử lý được các lỗi do hệ thống cảm biến quang gây ra đạt yêu cầu kỹ thuật.

    - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                                Thời gian: 13 giờ 

5.1. Đại cương

           
5.2. Cảm biến quang loại thu phát độc lập

           
5.3. Cảm biến quang loại phản xạ


 
5.4. Cảm biến quang loại khuếch tán




5.5. Một số ứng dụng của cảm biến quang điện




5.6. Thực hành với cảm biến quang

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

- Cảm biến nhiệt, từ, quang.. các loại.

- Linh kiện điện tử các loại.

- Mạch in lắp ráp mạch.

- Dây dẫn điện.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bàn thí nghiệm với nguồn 0 V đến 30 V DC.

- Panel chân cắm.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung: trình bày cấu tạo, đặc điểm,ứng dụng của các loại cảm biến.

- Cảm biến nhiệt độ: phân loại, cấu tạo, ứng dụng.

- Các loại cảm biến xác định khoảng cách.

- Cảm biến góc quay.

- Phương pháp đo lưu lượng.

- Cảm biến quang điện tử

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

- Lắp ráp được các mạch ứng dụng kỹ thuật cảm biến do giáo viên đề ra.

- Thực hiện đo các đại lượng theo nội dung lắp ráp 

Tiêu chí đánh giá theo các nội dung:

- Độ chính xác của công việc

- Tính thẩm mỹ của mạch điện 

- Độ an toàn trên mạch điện

- Thời gian thực hiện công việc

- Độ chính xác theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

- Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn (sơ cấp nghề) đã qua đào tạo điện tử cơ bản có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

- Thực hiện giảng dạy ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

- Hệ thống nguồn điện cung cấp cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Về thời gian: Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Về nội dung chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các thiết bị cảm biến tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun.

- Cần giới thiệu các sản phẩm, mô hình thực tế để học sinh có thể tham gia bài giảng và ghi nhớ sâu hơn.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện. Chống va đập, rơi rớt các thiết bị, thường xuyên theo dõi học sinh trong học tập, thực hành.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển . Lê văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Đào Văn Tân. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

	[3] Cảm biến và ứng dụng. Dương Minh Trí .NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

	[4] Giáo trình cảm biến  . Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2001

	[5] Giáo trình đo lường không điện.  Trường ĐHSPKT TP HCM


CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                        ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã mô đun:                         MĐ 10

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ   

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

 * Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản chuyên môn như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số... và học trước khi học các mô đun chuyên sâu như vi xử lý, PLC...

 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:


       - Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất

       - Biết được các thông số kỹ thuật của linh kiện

       - Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện tử công suất 

* Về kỹ năng:

      - Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất 

      - Lắp được các mạch điện tử công suất ứng dụng trong công nghiệp

      - Kiểm tra sửa chữa đạt yêu cầu về thời gian với độ chính xác.

      - Thay thế các linh kiện, mạch điện tử công suất hư hỏng.

* Về thái độ: 


   - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1. Tổng quan về điện tử công suất
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2. Công tắc điện tử (van bán dẫn công suất)
	8
	5
	3
	0

	3
	Bài 3. Chỉnh lưu công suất không điều khiển
	10
	4
	5
	1

	4
	Bài 4. Chỉnh lưu công suất có điều khiển
	10
	5
	5
	

	5
	Bài 5. Điều chỉnh điện áp xoay chiều
	15
	6
	8
	1

	6
	Bài 6. Nghịch lưu
	15
	6
	8
	1

	
	Cộng
	60
	28
	29
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết:

            Bài 1: Tổng quan về điện tử công suất

Mục tiêu:

    - Trình bày được bản chất, yêu cầu của quá trình điều khiển theo nội dung đã học.

     - Giải thích được cấu trúc, đặc tính các khâu cơ bản trong hệ thống theo nội dung đã học.

    -  Chủ động, sáng tạo trong học tập
Nội dung của bài:                                  Thời gian: 2giờ (LT:2 giờ; TH:0 giờ)

1.1 Quá trình phát triển





        Thời gian:0,5 giờ

1.2 Nguyên tắc biến đổi tĩnh

          Thời gian: 0,5 giờ

     1.2.1 Sơ đồ khối

     1.2.2 Các loại tải

     1.2.3 Các van biến đổi

1.3 Cơ bản về điều khiển mạch hở 


         Thời gian: 0,5 giờ

     1.3.1 Các khái niệm cơ bản

      1.3.2 Các phương pháp điều khiển

      1.3.3 Phần tử chấp hành

1.4 Điều khiển mạch kín



Thời gian: 0,5 giờ
      1.4.1 Khái niệm

      1.4.2 Hoạt động của vòng điều chỉnh

      1.4.3 Đặc tính các khâu điều chỉnh cơ bản

      1.4.4 Khâu điều chỉnh dùng OP-AMP

            Bài 2: Công tắc điện tử (van bán dẫn công suất)
Mục tiêu:

      - Phát biểu được đặc tính, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử công suất theo nội dung đã học.

      - Kiểm tra chất lượng của linh kiện điện tử công suất đúng yêu cầu kỹ thuật.

      - Thực hiện bảo vệ quá dòng, quá áp, và quá nhiệt cho linh kiện công suất hoạt động trong thời gian lâu dài.

      - Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, an toàn trong học tập

Nội dung của bài:                                 Thời gian: 8giờ (LT: 5 giờ; TH: 3 giờ)

2.1 Linh kiện điện tử công suất
                    Thời gian: 5 giờ  

    2.1.1 Điôt công suất

    2.1.2 Transistor công suất

    2.1.3 Thyristor

    2.1.4  Triac và Điac

    2.1.5 MosFet

    2.1.6 IGBT

    2.1.7 GTO

2.2. Phương pháp bảo vệ Điốt silic

          Thời gian:1 giờ

    2.2.1 Bảo vệ quá áp

    2.2.2 Bảo vệ quá dòng và ngắn mạch

    2.2.3 Bảo vệ quá nhiệt

2.3. Công tắc xoay chiều ba pha


Thời gian: 1 giờ

    2.3.1 Đại cương

    2.3.2 Công tắc xoay chiều

    2.3.3 Công tắc 3 pha

    2.3.4 Ứng dụng

2.4. Công tắc một chiều

           Thời gian:1 giờ

    2.4.1 Đại cương

    2.4.2 Rơ le bán dẫn

    2.4.3 Công tắc DC dùng trasistor

    2.4.4 Công tắc DC dùng GTO Thyristor

            Bài 3: Chỉnh lưu công suất không điều khiển
Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng của mạch chỉnh lưu công suất không điều khiển

     
- Sử dụng được các thiết bị chỉnh lưu không điều khiển có trên thị trường phục vụ sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật.

   
- Tính toán mạch chỉnh lưu theo yêu cầu cho trước.

      - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài:                          Thời gian: 10 giờ (LT:4 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ)

3.1. Các khái niệm cơ bản 
                     Thời gian: 1 giờ  

3.2. Chỉnh lưu công suất một pha không điều khiển
          Thời gian: 2 giờ


3.2.1. Chỉnh lưu công suất một nửa chu kỳ


3.2.2. Chỉnh lưu công suất hai nửa chu kỳ


3.2.3. Chỉnh lưu công suất cầu một pha

3.3. Chỉnh lưu 3 pha với các loại tải


Thời gian: 5 giờ


3.3.1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia


3.3.2. Chỉnh lưu 3 pha cầu

3.4. Chỉnh lưu nhiều pha 


Thời gian: 2 giờ
            Bài 4: Chỉnh lưu công suất có điều khiển
Mục tiêu:


- Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính, các phương pháp điều khiển của mạch điều khiển chỉnh lưu

     -  Phân tích được các mạch điều khiển công suất trong sửa chữa được các hư hỏng thông thường

     -  Kiểm tra, sửa chữa được các mạch điều khiển công suất đạt yêu cầu kỹ thuật.

     -  Sử dụng được các mạch điều khiển tương đương trong thay thế, sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật.

     - Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                               Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 5 giờ)

4.1. Tổng quan mạch điều khiển chỉnh lưu công suất

Thời gian: 1 giờ    
  
4.2.1. Nguyên tắc cơ bản

   
4.2.2. Điều khiển chuỗi xung

    
4.2.3. Điều khiển góc pha

         
4.2. Chỉnh lưu công suất một pha có điều khiển

         Thời gian: 2 giờ


4.2.1. Chỉnh lưu công suất một nửa chu kỳ


4.2.2. Chỉnh lưu công suất hai nửa chu kỳ có điều khiển


4.2.3. Chỉnh lưu công suất cầu một pha có điều khiển

4.3. Chỉnh lưu công suất ba pha có điều khiển

         Thời gian: 2 giờ


4.3.1. Chỉnh lưu 3 pha hình tia có điều khiển


4.3.2. Chỉnh lưu 3 pha cầu có điều khiển

4.4. Thiết kế, tính toán, lắp ráp mạch điều khiển 

        Thời gian: 3 giờ

4.5. Sửa chữa mạch điều khiển

        Thời gian: 2 giờ

            Bài 5: Điều chỉnh điện áp xoay chiều

Mục tiêu:

       -  Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch điểu chỉnh điện áp theo nội dung đã học.

       -   Kiểm tra, sửa chữa được các mạch điều chỉnh điện áp đạt yêu cầu kỹ thuật.

       -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                 Thời gian: 15 giờ (LT: 6 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ)

5.1. Khái niệm

         Thời gian: 1 giờ  

5.2. Điều khiển điện áp xoay chiều một pha

        Thời gian: 4 giờ

5.3. Điều khiển điện áp xoay chiều ba pha

        Thời gian: 5 giờ

5.4. Biến tần                                                                         Thời gian:5 giờ
            Bài 6: Nghịch lưu

Mục tiêu:

       -  Trình bày được nguyên lý hoạt động, đặc tính và phạm vi ứng dụng các mạch nghịch lưu thông dụng

       -   Kiểm tra, sửa chữa các mạch nghịch lưu thông dụng

       -   Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                        Thời gian: 15 giờ (LT: 6 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ)

6.1. Khái niệm và phân loại

         Thời gian: 1 giờ  

6.2. Nghịch lưu điều khiển nguồn dòng

        Thời gian: 2 giờ

6.3. Nghịch lưu điều khiển nguồn áp

        Thời gian: 2 giờ

6.4. Thiết kế, tính toán, lắp ráp bộ nghịch lưu 

        Thời gian:3 giờ

6.5. Sửa chữa bộ nghich lưu

       Thời gian: 2 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

- Điốt

-  SCR.

-  TRIAC, DIAC

-  Power Transistors & GTO thysistors.

- MosFet

- IGBT

-  Linh kiện điện tử công suất các loại .

-  Điện trở, tụ, rơle, led các loại.

-  Mạch in, dây nối mạch, thiếc hàn..

-  Nút nhấn, rơle điện từ, rơle bán dẩn.

-  Cánh tỏa nhiệt các loại.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Động cơ một chiều và xoay chiều.

-  Máy hiện sóng 2 tia.

-  Mỏ hàn, kìm cắt, kìm nhọn.

-  Đồng hồ VOM.

-  Bảng thực tập điện tử công suất.

-  Mô hình thực tập mạch điện tử công suất

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo, đặc điểm, phạm vi sử dụng các linh kiện điện tử công suất

-  Các biện pháp bảo vệ mạch điện và linh kiện

-  Phân tích sơ đồ mạch điện tử dùng linh kiện điện tử công suất

-  Giải thích được sơ đồ các mạch điện thực tế

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học, nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Đọc, đo, nhận dạng, gọi tên linh kiện cho trước

-  Lắp ráp mạch điều khiển và động lực theo sơ đồ

-  Phân tích hiện tượng, phán đoán nguyên nhân hư hỏng bằng các thiết bị đo

-  Thay linh kiện mới và tương đương trong thực tập sửa chữa

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo cơ bản có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Cần có linh kiện thật đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

- Hệ thống nguồn điện cần được kiểm tra trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Cần chú ý tập trung vào phần đọc, đo linh kiện đến khi đạt yêu cầu, học sinh nào chưa thực hiện được phải học lại ngay trước khi sang các nội dung khác.

-  Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản của các loại mạch trên sơ đồ mạch và trong thực tế, Nhất là các dạng mạch gần giống nhau.

-   Cần chú ý phạm vi ứng dụng của các dạng mạch tránh nhầm lẫn khi học sinh thực tập trong điều kiện cùng một lúc có nhiều dạng mạch.

- Cần chú ý các biện pháp an toàn về điện, nhắc nhở học sinh thường xuyên trong khi học tập

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2] Power electronic - Heinz- Piest-Institut fur. Handwekstechnik at the University of Hannover

	[3] Leistungelektronik - Rainer Felderhoff

	[4] Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện. Cyril W. Lander

	[5] Nguyễn Bính: Điện tử công suất. NXB Khoa học kỹ thuật 2005

	[6] Nguyễn Tấn Phước: điện tử công suất. nxb khoa học kỹ thuật 2004


CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                         VI XỬ LÝ

Mã mô đun:                          MĐ 11

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ  

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy cuối chương trình sau khi học xong các môn học cơ bản như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, kỹ thuật xung - số, điện tử công suất....

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:
Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 

* Về kiến thức:

      -  Trình bày được về hệ đếm và mã hóa trong máy tính, tương tác giữa máy tính và vi xử lý, các bộ vi xử lý intel đang được ứng dụng

      -  Giải thích được nguyên lý làm việc hệ điều khiển ứng dụng vi xử lý

* Về kỹ năng:


- Lập trình hợp ngữ một số bài tập cơ bản một cách thành thạo


- Xử lý được một số dạng kết nối máy tính với vi xử lý và các thiết bị ngoại vi


- Phát triển được các hệ điều khiển trên cơ sở khối trung tâm là vi xử lý.

* Về thái độ: Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Tổng quan về các hệ vi xử lý
	10
	4
	5
	1

	2
	Bài 2. Các đơn vị vi xử lý trung tâm
	15
	10
	5
	

	3
	Bài 3. Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý
	17
	6
	10
	1

	4
	Bài 4. Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý
	18
	8
	9
	1

	
	Cộng
	60
	28
	29
	3


2. Nội dung chi tiết:

           Bài 1: Tổng quan về các hệ vi xử lý
Mục tiêu:

      -  Trình bày được một số hệ đếm, và các mã thường dùng trong hệ vi xử lý

      -  Tính toán, chuyển đổi được các phép toán nhị phân

      -  Trình bày được cách biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý

      - Rèn luyện tính tư duy, tác phong trong công nghiệp
Nội dung của bài:            Thời gian:10 giờ(LT:4 giờ; TH:5 giờ;KT:1h)

1. Các hệ đếm










1.1.  Hệ thập phân (Decimal Number System)


1.2.  Hệ nhị phân (Binary Number System)


1.3.  Hệ thập lục phân (Hexadecimal Number System)


1.4.  Mã BCD (Binary Coded Decimal)


1.5.  Mã hiển thị Led 7 thanh (7-segment display)

2. Chuyển đổi lẫn nhau giũa các hệ đếm






2.1.  Hệ nhị phân và hệ thập phân


2.2.  Hệ nhi phân và hệ hexa







3. Biểu diễn thông tin trong các hệ vi xử lý 






3.1.  Mã hõa các thông tin không số


3.2.  Mã hóa các thông tin số


3.3.  Biểu diễn dữ liệu số trong máy tính


3.4.  Bản chất vật lý của thông tin trong các hệ vi xử lý

4. Các phép tính trong hệ đếm nhị phân 






4.1.  Phép cộng và phép trừ


4.2.  Phép nhân và phép chia


4.3.  Sơ lược các phép toán logic

5. Cấu trúc của hệ vi xử lý và máy vi tính






5.1. Lich sử phát triển các trung tâm vi xử lý


5.2. Cấu trúc cơ bản của hệ vi xử lý


5.3. Từ hệ vi xử lý đên máy vi tính
         Bài 2: Các đơn vi vi xử lý trung tâm
Mục tiêu:

      -  Trình bày được cấu trúc của các đơn vị vi xử lý đã học.

      -  Phân tích các chương trình có sẵn 

      -  Thực hiện các ứng dụng thực tế thông qua các mô hình.

      -  Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:                    Thời gian: 15 giờ (LT: 10 giờ; TH: 5 giờ)

1. Trung tâm vi xử lý (P 8085






1.1.  Các nhóm tín hiệu trong (P 8085

1.2.  Khái niêm và bản chất vật lý của các bus trong hệ vi xử lý

1.3. Các mạch 3 trạng thái, mạch chốt và mạch khuếch đại bus 2 chiều

1.4. Biểu đồ timing thực hiện lệnh của CPU (P 8085

1.5. Ngắt

1.6. Truy cập trực tiếp bộ nhớ (DMA)

1.7. Vi chương trình và tập lệnh của (P 8085

1.8. Vài nét về lập trình cho 8085

2. Các trung tâm vi xử lý họ 80x86





2.1. Mô tả chân của (P 8086 và các tín hiệu

2.2. Cấu trúc trung tâm vi xử lý họ 80x86

2.3. Hệ thống thanh ghi trong các  (P 8086

2.4. Các chế độ làm việc MIN/MAX

2.5. Phương thưc quản lý bộ nhớ, các mode địa chỉ

2.6. Phương thức đánh địa chỉ thiết bị ngoại vi

2.7. Các mạch multiplexer, decoder, PLA

2.8. Sơ lược về lập trình hợp ngữ

3. Cấu trúc và tính năng của một số chíp vi xử lý hiện đại



3.1.  Cấu trục chip vi xử lý pentium

3.2.  Cấu trúc RISC, CISC

3.3.  Quản lý bộ nhớ

3.4.  Bộ nhớ cache
           Bài 3: Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý
Mục tiêu:

      -  Trình bày được các bộ nhớ trong hệ vi xử lý, cách tổ chức bộ nhớ của hệ vi xử lý thông dụng

      -  Phân tích được các mô hình tổ chức bộ nhớ có trong hệ vi xử lý thực tế

      -  Giải thích được các sơ đồ ứng dụng

      - Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp

Nội dung bài :       Thời gian: 17 giờ (LT : 6 giờ; TH :10 giờ; Kt:1h)

1. Bộ nhớ trong hệ vi xử lý







1.1. Phần tử nhớ, vi mạch nhớ, từ nhớ và dung lượng bộ nhớ


1.2. Vài nét về bộ nhớ trong của hệ vi xử lý và máy tính


1.3. Phân loại các chip nhớ ROM, RAM

2. Tổ chức bộ nhớ cho hệ vi xử lý






2.1. Tổ chức bộ nhớ vật lý


2.2. Thiết kế vỉ nhớ cho hệ vi xử lý

           Bài 4: Thiết bị vào ra của hệ vi xử lý
Mục tiêu:

       
-  Trình bày được cấu tạo của các thiết bị vào ra của hệ vi xử lý


- Thực hiện được các phương pháp kết nối thiết bị vào ra với CPU của 
hệ vi xử lý


-  Rèn luyện tính tư duy, chính xác, an toàn và vệ sinh công nghiệp
Nội dung của bài:           Thời gian: 18 giờ (LT: 8 giờ; TH:9 giờ;Kt:1h)
1. Bàn phím HEX (keyboard)






2. Ghép nối bàn phím với hệ vi xử lý






2.1. Hệ thống bàn phím của máy vi tính


2.2. Quá trình truyền dữ liệu tử bàn phím cho CPU

3. Mạch điều khiển và lập trình chỉ thị 7 thanh



4. Màn hình 










4.1. màn hình ống tia âm cực CRT


4.2. Ghép nối màn hình với hệ vi xử lý


4.3. Bộ điều khiển màn hình CRTC

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Vi xử lý;   Vi mạch các loại;  Linh kiện điện tử: R, C, Led ...

-  Dây nối, chì hàn, mạch in ...

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Tài liệu kỹ thuật vi xử lý;   Máy nạp ROM;  Máy xoá FPROM

-  Kit thực tập vi xử lý;  Kìm cắt, kìm nhọn, mỏ hàn...

-  VOM, máy hiện sóng;  Các mô hình thực tập vi xử lý
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Cấu tạo vi xử lý;   Tập lệnh điều khiển vi xử lý

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Lắp ráp mạch theo sơ đồ có sẵn.

-  Viết và sửa chữa phần mềm.

-  Thực hiện mạch điều khiển theo yêu cầu.

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-  Đây là nội dung chuyên sâu về kỹ thuật điện tử nên trong quá trình dạygiáo viên cần hướng nội dung lý thuyết song song với thiết bị thực tế và thao tác thực hành để học sinh vừa làm quen vừa ghi nhớ nội dung thông qua công việc thực hiện.

-  Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Do các mạch vi xử lý làm việc với điện áp thấp nên giáo viên cần chú ý đo kiểm tra điện áp nguồn trước khi cho học sinh thực tập.

-  Nguồn điện cần sử dụng nguồn cố định để tránh học sinh điều chỉnh trong quá trình thực tập

-  Các vi mạch có độ nhạy cao cần chú ý đề phòng  hiện tương tĩnh điện làm hư hỏng vi mạch trong quá trình sử dụng.

- Nội dung trình bày cần nhấn mạnh qui trình thực hiện, các điểm quan trong cần lưu ý của nhà sản xuất đối với từng loại vi mạch.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	[1]. Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	[2]. Giáo trình vi xử lý , Trần Văn Trọng. Trường ĐHSPKT TP HCM

	[4]. Kỹ thuật vi xử lý,  Văn Thế Minh . Trường ĐHSPKT TP HCM




CHƯƠNG TRÌNH 

Tên mô đun:                              VI ĐIỀU KHIỂN

Mã  mô đun:                              MĐ 12
Thời gian thực hiện mô đun:      45giờ
(Lý thuyết:14giờ;    Thực hành:29giờ; Kiểm tra:2giờ).
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong môn vi xử lý và học trước môn vi mạch số lập trình

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: 

Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 


-  Vận hành được các thiết bị và dây chuyền sản xuất dùng vi điều 
khiển


-  Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng xảy ra trong thực tế.


-  Kiểm tra và viết được các chương trình điều kiển.

* Về kiến thức:


- Trình bày được cấu trúc, ứng dụng cả vi điều khiển trong công nghiệp


-  Kiểm tra và viết được các chương trình điều kiển.

* Về kỹ năng:


-  Vận hành được các thiết bị và dây chuyền sản xuất dùng vi điềukhiển


-  Xác định được các nguyên nhân gây ra hư hỏng xảy ra trong thực tế.

* Về thái độ: 


- Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1


	Bài 1. Sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển
	5
	2
	3
	0

	2
	Bài 2. Cấu trúc họ vi điều khiển 8051
	5
	2
	2
	1

	3
	Bài 3. Tập lệnh 8051
	10
	2
	8
	0

	4
	Bài 4. Bộ định thời
	5
	2
	3
	0

	5
	Bài 5. Cổng nối tiếp
	5
	2
	3
	0

	6
	Bài 6. Ngắt
	5
	2
	3
	0

	7
	Bài 7. Phần mềm hợp ngữ
	10
	2
	7
	1

	
	Cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Sơ lược về lịch sử và hướng phát triển của vi điều khiển

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu trúc chung của vi điều khiển

- Phát biểu được các ứng dụng của vi điều khiển và hướng phát triển của vi điều khiển
Nội dung của bài:            Thời gian:5 giờ (LT:2 giờ; TH:3 giờ; KT:0h)
1. Lịch sử phát triển



2. Vi điều khiển




-  Nguyên lý cấu tạo

-  Các kiểu cấu trúc bộ nhớ

3.  Lĩnh vực và ứng dụng




4. Hướng phát triển




Bài 2: Cấu trúc họ vi điều khiển 8051

Mục tiêu của bài:

-  Mô tả được cấu trúc họ vi điều khiển chuẩ công nghiệp

-  Thực hiện truy xuất bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ chương trình đúng qui trình kỹ thuật

-  Thực hiện đúng kỹ thuật phương pháp mở rộng bộ nhớ ngoài.

-  Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch reset
Nội dung của bài:            Thời gian:5 giờ(LT:2 giờ; TH:2 giờ;KT:1h)
1. Tổng quan

          
 

2. Sơ đồ chân








-  Port 0

-  Port 1

-  Port 2

-  Port 3

-  Chân cho phép bộ nhớ chương trình

-  Chân cho phép chốt địa chỉ ALE

-  Chân truy suất ROM ngoài

-  Chân Reset

-  Các chân Xtal 1 và Xtal 2

3. Cấu trúc Port I/O

       

4. Tổ chức bộ nhớ



-  Vùng RAM đa năng

-  Vùng RAM địa chỉ bit

-  Các dãy thanh ghi

5. Các thanh ghi chức năng đặc biệt

       

-  Từ trạng thái chương trình PSW

-  Thanh ghi B

-  Con trỏ Stack

-  Con trỏ dữ liệu DPTR

-  Các thanh ghi Port

-  Các thanh ghi định thời 

-  Các thanh ghi của Port nối tiếp

-  Các thanh ghi ngắt

-  Thanh ghi điều khiển nguồn

6. Bộ nhớ ngoài 

        

-  Truy xuất bộ nhơ chương trình ngoài

-  Truy xuất bộ nhớ dữ liệu ngoài

-  Giải mã địa chỉ

-  Các không gian chương trình và dữ liệu gối nhau

7. Các cải tiến của 8032/8052

        

8. Hoạt động Reset

       

9. Thực hành ứng dụng

Bài 3: Tập lệnh 8051
Mục tiêu của bài:

-  Phân biệt được được các kiểu định địa chỉ và dữ liệu

-  Trình bày được đặc tính và công dụng của từng lệnh trong 8051

-  Xác định được độ lớn và thời gian thực hiện chương trình

-  Kết hợp được các lệnh riêng lẻ để thưc hiện thao tác cho trước đùng kỹ thuật
Nội dung của bài:            Thời gian:10 giờ(LT:2 giờ; TH:8 giờ;KT:0h)
1. Mở đầu



2. Các cách định địa chỉ



-  Bằng thanh ghi

-  Trực tiếp

-  Gián tiếp

-  Tức thời

-  Tương đối

-  Định địa chỉ tuyệt đối

-  Định địa chỉ dài

-  Định địa chỉ theo chỉ số

3. Các nhóm lệnh



-  Nhóm lệnh số học

-  Nhóm lệnh logic

-  Nhóm lệnh truyền dữ liệu

-  Nhóm lênh Boolean

-  Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình

4. Luyện tập
        
Bài 4: Bộ định thời 

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được cấu tạo và các chế độ làm việc của bộ định thời 8051 theo nội dung đã học

-  Thực hiện khởi tạo bộ nhớ đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Thực hiện đọc bộ định thời trong khi hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật

-  Thực hiện lập trình điều khiển dùng bộ định thời đúng yêu cầu kỹ thuật
Nội dung của bài:            Thời gian:5 giờ(LT:2 giờ; TH:3 giờ;KT:0h)
1. Mở đầu
                
 
2. Thanh ghi SFR của timer




         
 
-  Thanh ghi chế độ TMOD

-  Thanh ghi điều khiển TCON

3. Các chế độ làm việc



-  Chế độ Timer 13 bit

-  Chế độ Timer 16 bit

-  Chế độ tự nạp lại 8 bit

-  Chế đọ tách biệt Timer

4.  Nguồn cung cấp xung cho Timer



-  Chức năng định thời

-  Chức năng đếm sự kiện

5. Khởi động, dừng, điều khiển Timer



6.  Khởi tạo và truy xuất thanh ghi Timer



-  Đọc thời gian đang hoạt động

-  Thời gian ngắn và thời gian dài

7. Timer 2 của 8052



8. Luyện tập

         
Bài 5: Cổng nối tiếp
Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được cấu tạo và các chế độ làm việc của cổng truyền thông nối tiếp theo nội dung đã học

-  Thực hiện cổng truyền thông nối tiếp đúng yêu cầu kỹ thuật.

-  Thực hiện thu phát dữ liệu nối tiếp bằng 8051 đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung của bài:            Thời gian:5 giờ (LT:2 giờ; TH:3 giờ;KT:0h)
1. Mở đầu 

 

2. Thanh ghi điều khiển

     
3. Chế độ làm việc

    
-  Thanh ghi dịch 8 bit

-  Chế độ UART 8 bit có tốc độ baud thay đổi

-  UART 9 bit với tốc độ baud cố định

-  Chế độ UART với tốc độ baud cố định

4.  Khởi tạo và truy suất thanh ghi PORT nối tiếp

-  Cho phép nhận

-  Bít dữ liệu thứ 9

-  Thêm vào bít chẵn - lẻ

-  Các cờ ngắt

5. Truyền thông đa xử lý


6. Tốc độ BAUD


7. Luyện tập





Bài 6: Ngắt

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được tác dung thực tế của một hệ thống được điều khiển bằng tín hiệu ngắt theo nội dung đã học

-  Thực hiện tổ chức ngắt và cơ chế thực hiện chương trình phục vụ ngắt của 8051 đúng yêu cầu kỹ thuật.

-  Thực hiện tổ chức ngăt đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung của bài:            Thời gian:5 giờ(LT:2 giờ; TH:3 giờ;KT:0h)
1. Mở đầu 

   
2. Tổ chức ngắt của 8051

   
3. Xử lý ngắt

   
4. Thiết kế chương trình dùng ngắt

   
5. Ngắt cổng nối tiếp

   
6. Các cổng ngắt ngoài

   
7. Đồ thị thời gian của ngắt




   
8. Luyện tập






   
Bài 7: Phần mềm hợp ngữ

Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được sự cần thiết và cơ chế hoạt động của trình dịch hợp ngữ theo nội dung đã học.

-  Trình bày được cấu trúc chung của chương trình hợp ngữ theo nội dung đã học.

-  Thực hiện viêt chương trình tổ chức lớn bằng cách phân chia thành các mô đun chương trình đúng qui trình kỹ thuật.

- Viết được chương trình điều khiển theo yêu cầu
Nội dung của bài:            Thời gian:10giờ (LT:2giờ; TH:7giờ; KT:1h)
1. Mở đầu 
                 
 

2. Hoạt động của ASSEMBLER

         
3. Cấu trúc chương trình dữ liệu

         
4. Tính biểu thức trong khi hợp dịch

         
5. Các điều khiển của ASSEMBLER

         
6. Hoạt động liên kết

         
7. MACRO







         
8. Luyện tập






IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Vi điều khiển.

-  Vi mạch số các loại.

-  Điện trở ;   Tụ;  Rơ le ; Led các loại; Mạch in; Dây nối;  Chì hàn.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Sơ đồ, IC họ 8051.

-  Panel chân cắm nhỏ.

-  Tài liệu hướng dẫn sử dụng họ 8051.

-  Panel chân cắm các linh kiện điện tử IC CMOS – TTL.

-  Sơ đồ mạch.

-  IC họ 8051 - CMOS, TTL – 555.

-  Led 7 đoạn.

-  Sơ đồ- các bài tập ứng dụng trên kit thực hành.

-  Máy tính cá nhân. 

-  Máy hiện sóng 2 kênh.

-  Phần mềm chương trình Assembler.

-  Kít thực hành và iC họ TTL – CMOS.

-  Máy hiện sóng 2 tia có memory.

-  Bộ chuyển mạch đo lường nhiều kênh.

-  Máy vi tính, mỏ hàn, kềm cắt, kềm nhọn.

-  Đồng hồ DVOM/VOM.

-  Máy nạp chip vạn năng.

-  Máy xóa EPROM.

-  Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.

-  Kit thực tập và mô hình kèm theo.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung: trình bày cấu tạo, đặc điểm,ứng dụng của các loại Vi xử lý được học

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên, hoặc mỗi nhóm học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

-  Độ chính xác của công việc

-  Tính thẩm mỹ của mạch điện 

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn ( sơ cấp nghề ) có trình độ văn hóa trên lớp 12 và đã qua đào tạo điện tử trung cấp có nhu cầu chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 4 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Hệ thống nguồn điện cung cấp cần được phân biệt và  kiểm tra chính xác trước khi cho học sinh thực tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Về  nội dung chi tiết trong chương trình: Căn cứ vào thực tế trang bị của nhà trường hoặc nhu cầu đào tạo tại địa phương, nhà trường có thể thay thế các họ PLD tương thích với nhu cầu đào tạo và thiết bị hiện có, nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu của mô đun.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003
CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                     ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

Mã  mô đun:                     MĐ 13
Thời gian thực hiện mô đun:      45giờ
(Lý thuyết:14giờ;    Thực hành:29giờ; Kiểm tra:2giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các môn học, mô đun cơ sở, đặc biệt là các môn học, mô đun: Điện cơ bản, Vi xử lý, Vi điều khiển.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

Sau khi hoàn tất mô đun này, học viên có năng lực:

· Mô tả đặc trưng và những ứng dụng chủ yếu của bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ.

· Sử dụng được bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ để lập trình và lắp ráp một số bài tập

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	2
	2
	0
	0

	2
	Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu
	12
	5
	7
	0

	3
	Bài 3: Các phép toán số của điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	13
	4
	8
	1

	4
	Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình cỡ nhỏ
	18
	3
	14
	1

	
	Cộng:
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

   Bài 1: Đại cương về điều khiển lập trình cỡ nhỏ 

Mục tiêu của bài:

· Phát biểu các khái niệm cấu tạo về bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ.

· Nhận dạng được các câu lệnh dùng trong bộ điều khiển.

· Trình bày được nội dung các thông số kỹ thuật của bộ điều khiển.

Nội dung của bài: 


 
    Thời gian: 2h (LT: 2 h; TH: 0h)

1.1 Điều khiển nối cứng và điều khiển lập trình

1.2 Cấu trúc của một bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

1.3 Thiết bị điều khiển lập trình

1.4 Xử lý chương trình

1.5 Cài đặt và sử dụng phần mềm

  Bài 2: Các tập lệnh của dữ liệu

Mục tiêu của bài:

· Phân tích và sử dụng được các tập lệnh của bộ điều khiển.

· Lập trình được các bài toán sử dụng các tập lệnh.

Nội dung của bài: 


     Thời gian: 12h (LT: 5h; TH: 7h)
1. Các liên kết logic                                                                 Thời gian: 6h
2. Các lệnh ghi, xóa giá trị cho tiếp điểm                                Thời gian: 6h
 Bài 3: Các phép toán số của bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

Mục tiêu của bài:

· Trình bày được nhiệm vụ và chức năng của các phép toán trong bộ điều khiển.

· Sử dụng được các phép toán trong các bài tập lập trình.
Nội dung của bài: 


 
 Thời gian: 13 (LT:5h; TH: 8h)
	1. Chức năng truyền dẫn. 
	Thời gian: 6h

	2. Chức năng so sánh
	Thời gian: 7h


Bài 4: Lắp đặt mô hình điều khiển bằng bộ lập trình cỡ nhỏ

Mục tiêu của bài:

· Phân tích vận dụng được các câu lệnh lập trình để giải quyết bài toán.

· Lắp đặt vận hành được một số bài tập để ra.

Nội dung của bài: 


 
 Thời gian: 18h (LT: 3h; TH: 15h)
	1. Giới thiệu. 
	Thời gian: 1h

	2. Cách nối dây. 
	Thời gian: 2h

	3. Các mô hình và bài tập ứng dụng.
	Thời gian: 15h


CHƯƠNG TRÌNH
Tên mô đun:                            ĐIỆN TỬ NÂNG CAO
Mó  mụ đun:                            MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ   

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 29 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay đầu chương trình năm học thứ 3. Sau khi học xong các môn học chuyên môn của năm học thứ 2

* Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học sinh có năng lực : 

-  Hàn và tháo các mối hàn trong mạch điện, điện tử phức tạp an toàn. 

-  Chế tạo được các mạch in phức tạp đúng thiết kế và đạt chất lượng tốt.

-  Nhận dạng, đọc, đo linh kiện điện tử hàn bề mặt chính xác.

-  Lắp ráp, kiểm tra, thay thế các linh kiện, mạch điện tử chuyên dụng đúng yêu cầu kỹ thuật

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Đọc, đo linh kiện
	10
	7
	3
	0

	2
	Bài 2. Kỹ thuật hàn
	15
	7
	7
	1

	3
	Bài 3. Mạch điện tử nâng cao
	20
	10
	10
	

	4
	Bài 4. Chế tạo mạch in
	15
	4
	9
	1

	
	Cộng
	60
	28
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Đọc, đo linh kiện
Mục tiêu của bài:

-  Phân biệt các loại linh kiện điện tử hàn bề mặt rời và trong mạch điện.

-  Đọc, tra cứu chính xác các thông số kỹ thuật linh kiện điện tử.

-  Đánh giá chất lượng linh kiện bằng máy đo chuyên dụng

Nội dung của bài:                                             Thời gian:10h (LT:7h; TH:3h)

1. Linh kiện hàn bề mặt (SMD)


    
-  Khái niệm chung

+ Giới thiệu về linh kiện SMD

+ Đặc điểm, phạm vi ứng dụng.

-  Linh kiện thụ động SMD

+ Điện trở

+ Tụ điện

+ Cuộn cảm

+ Cách đọc

-  Linh kiện tích cựcSMD

+ Điot và transsitor SMD

+ Vi mạch SMD

-  Hướng dẫn sử dụng bảng tra cứu linh kiện SMD

2. Khai thác, sử dụng máy đo trong cân chỉnh và sửa chữa
     
-  Sử dụng máy đo VOM ở thang đo dòng

-  Khai thác, sử dụng máy hiện sóng 

-  Kết hợp các thiết bị đo lường trong cân chỉnh và sửa chữa

-  Sử dụng các phần mềm chuyên dụng để kiểm tra sửa chữa

Bài 2: Kỹ thuật hàn 

Mục tiêu của bài:

-  Hàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 

-  Tháo các mối hàn an toàn cho mạch điện và linh kiện

-  Làm sạch các mối hàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật

Nội dung của bài:                                       Thời gian: 15h (LT: 7h; TH: 8h)

1. Giới thiệu dụng cụ hàn và tháo hàn
       
-  Mỏ hàn vi mạch

+ Đặc điểm của mỏ hàn vi mạch

+ Sử dụng mỏ hàn vi mạch

+ Các điểm cần lưu ý

-  Máy khò tháo chân linh kiện

2. Phương pháp hàn và tháo hàn

     
-  Kỹ thuật tháo hàn

-  Kỹ thuật hàn 

-  Các điểm cần lưu ý 

3. Phương pháp xử lý vi mạch sau hàn

      
-  Các yêu cầu về mạch, linh kiện sau hàn đối với vi mạch

-  Các phương pháp xử lý mạch sau hàn

+ Phương pháp làm sạch

+ Phương pháp chống ẩm, rò rỉ

Bài 3: Mạch điện tử nâng cao
Mục tiêu của bài:

-  Lắp ráp đúng kỹ thuật các mạch điện tử 

-  Sử dụng thành thạo các loại máy đo thông dụng để đo kiểm, sửa chữa các mạch điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung bài:                                          Thời gian: 20h (LT: 10h; TH: 10h)

1. Nguồn ổn áp 

   
-  Mạch nguồn ổn áp kiểu xung dùng trassitor

-  Mạch nguồn ổn áp kiểu xung dùng IC

+ Nguồn ổn áp kiểu xung dùng dao động nghẹt

+ Nguồn ổn áp kiểu xung dùng dao động đa hài

-  Các loại nguồn khác

-  Sửa chữa các hư hỏng trên nguồn

2. Mạch bảo vệ 

     
-  Khái niệm chung về mạch bảo vệ

+  Định nghĩa

+  Nguyên lý chung

+  Các thành phần chính của mạch bảo vệ

-  Mạch bảo vệ chống ngắn mạch

+ Mạch bảo vệ dùng linh kiện rời

+ Mạch bảo vệ dùng IC

-  Mạch bảo vệ chống quá áp

+ Mạch bảo vệ dùng linh kiện rời

+ Mạch bảo vệ dùng IC

-  Sửa chữa các hư hỏng trên mạch

3. Mạch dùng IC OP-AMP

    
-  Khái niệm chung

+ Khái niệm

+ Các đặc tính cơ bản

-  Mạch khuếch đại dùng OP- AMP
-  Mạch dao động dùng OP-AMP

-  Mạch nguồn một chiều dùng OP-AMP

-  Sửa chữa các hư hỏng trên mạch.

Bài 4: Chế tạo mạch in
Mục tiêu của bài:

- Gia công mạch điện tử tương đối phức tạp đạt yêu cầu kỹ thuật.
Nội dung của bài:                                    Thời gian: 15h (LT: 5h; TH: 10h).

1. Phần mềm chế tạo mạch in

      
-  Giới thiệu chung

-  Cài đặt

-  Soạn thảo sơ đồ nguyên lý

-  Soạn thảo sơ đồ mạch in

-  Xử lý lỗi

-  Tạo thư viện

2. Các bước thực hiện gia công mạch in

     
-  Chế bản trên phim

+ In phim

+ Rửa phim

+ Làm khô phim

-  Chuẩn bị mạch in

+ Cắt mạch in theo qui cách

+ Chải, rửa tấm mạch in

+ Sấy khô tấm mạch in

-  In mạch trên tấm mạch in

+ Tẩm hoá chất lên mạch in

+ Dán phim lên tấm mạch in

+ Sấy khô tấm mạch in

+ Lấy phim ra khỏi mạch

-  Ăn mòn mạch in.

+ Nhúng tấm mạch in vào bể ăn mòn

+ Tẩy rửa hoá chất trên mạch in

+ Sấy khô tấm mạch in

-  Tẩm chất chống ẩm, cách điện trên mạch in

+ Tẩm hoá chất

+ Sấy khô tấm mạch in.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

*  Vật liệu:

-  Dây dẫn điện các loại.

-  Chì hàn, nhựa thông, giấy nhám các loại....

-  Phim để làm mạch in

-  Tấm mạch in cắt sẵn theo qui định

-  Hoá chất dùng để ăn mòn mạch in

-  Hóa chất dùng để tẩm sấy 

-  Linh kiện điện tử các loại.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Bộ dụng cụ điện, cơ khí cầm tay. 

-  Máy hiện sóng hai kênh

-  Máy phát tần số tín hiệu Tương tự

-  Máy phát xung vuông có tần số điều chỉnh được

-  Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được điện áp

-  Mạch nguồn ổn áp kiểu xung rời các loại

-  Bộ panen chân cắm 

-  Mô đun chế tạo mạch in

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Trình bày nguyên lý hoạt động của các mạch điện thực tế

-  Phân tích, phán đoán các linh kiện hư hỏng theo tình huống giả định

-  Các bước tiến hành chế tạo mạch in

* Về kỹ năng: Đánh gía kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Nhận dạng, phân biệt, của các loại linh kiện SMD

-  Dùng bảng tra đọc các thông số kỹ thuật của linh kiện SMD

-  Thực hiện lắp ráp mạch điện theo yêu cầu cho trước.

-  Sửa chữa các mạch hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

-  Gia công mạch in theo yêu cầu cho trước

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề. 

-  Chương trình có thể dùng để dạy học sinh ngắn hạn đã được đào tạo qua trình độ trung cấp nghề khi có nhu cầu.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-  Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-  Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành. 

-  Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

-  Đọc, đo linh kiện cần chú ý đến khả năng nhận dạng, phân biệt và đọc thông số kỹ thuật của linh kiện. 

-  Kỹ thuật hàn cần chú ý đến: Độ chắc chắn, độ bóng, thời gian thực hiện thao tác, độ nóng cho phép trên linh kiện khi hàn.

-  Mạch điện tử cơ bản cần chú ý: Phân biệt các dạng mạch, dạng tín hiệu ngõ ra và phạm vi ứng dụng

-  Chế tạo mạch in cần chú ý: Các mạch không bị đứt, chạm sau khi ăn mòn

-  Chú ý đến an toàn điện khi thực hiện nội dung nguồn điện trong bài học, và bảo hộ lao động trong quá trình thực hiện nội dung chế tạo mạch in khi tiếp xúc với hoá chất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

	1. Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

	2. Chất bán dẫn Điôt và Tranzito - Giáo trình mạch điện tử kỹ thuật tương tự, NXB Thống kê.  Hà Nội, 2001

	3. Kĩ thuật điện tử, Electronic Technology, NXB Khoa học - Xã hội, Hà Nội, 2001

	4. Mạch điện tử, nxb Lao động - Xã hội, “Tủ sách kĩ thuật điện tử, Hà Nội, 2002.

	5. Nguyễn Tấn Phước: Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử


CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                     PLC NÂNG CAO
Mã  mô đun:                              MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun:      60giờ
(Lý thuyết:28giờ; Thực hành:29giờ; Kiểm tra:3giờ).

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ-ĐUN:

Tr​ước khi học mô đun này cần hoàn thành các mô đun cơ sở, đặc biệt các mô đun: Tin học cơ bản; Kỹ thuật cảm biến, Vi điều khiển.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

Sau khi hoàn tất mô - đun này, học viên có năng lực:

· Sử dụng các loại PLC của hãng OMRON và SIEMENS.

· Có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng các loại PLC của các hãng khác.

· Vận hành một hệ thống điều khiển dùng PLC có sẵn.

· Lắp đặt mới các hệ thống điều khiển cỡ nhỏ dùng PLC đơn và Màn hình cảm biến.

· Viết các chương trình ứng dụng  cỡ nhỏ cho PLC đơn và Màn hình cảm biến theo yêu cầu thực tế.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1. Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
	6
	3
	3
	0

	2
	Bài 2. Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều.
	6
	2
	3
	1

	3
	Bài 3. Điều khiển đèn giao thông.
	6
	3
	2
	1

	4
	Bài 4. Đếm sản phẩm.
	6
	3
	3
	0

	5
	Bài 5. Điều khiển máy trộn.
	6
	3
	3
	0

	6
	Bài 6. Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF.
	6
	3
	3
	0

	7
	Bài 7. Điều khiển nhiệt độ.
	6
	3
	3
	0

	8
	Bài 8. Điều khiển động cơ SERVOMOTOR.
	6
	3
	3
	0

	9
	Bài 9. Điều khiển thang máy.
	12
	5
	6
	1

	
	Cộng:
	60
	28
	29
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự

Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhóm động cơ.

· Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.   

Nội dung của bài: 


 
      Thời gian: 6h (LT: 3h; TH: 3h)
	1. PLC CPM2A. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	Thời gian: 2h 

	· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều

Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển ĐC kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

· Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển động cơ kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

Nội dung của bài: 


 
       Thời gian: 6h (LT: 3h; TH: 3h)
	1. PLC CPM2A. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	· 

	· Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300.
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 3: Điều khiển đèn giao thông
Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200,  PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.  

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

Nội dung của bài: 


 
          Thời gian: 6h (LT:3h; TH:3h)
	1. PLC CPM2A. 
	Thời gian:24h

	· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 4: Đếm sản phẩm
Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300  để ứng dụng vào việc đếm sản phẩm.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đếm các sản phẩm tốt và phế thải trong một dây chuyền sản xuất.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

Nội dung của bài: 


 
          Thời gian: 6h (LT: 3h; TH:3h)
	1. PLC CPM2A. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 5: Điều khiển máy trộn
Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

Nội dung của bài: 


  Thời gian: 6h (LT: 3h; TH: 3h)
	1. PLC CPM2A. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 
	Thời gian: 2h

	· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	· Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 6: Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF
Mục tiêu của bài:

·  Ghép nối các Modul Analog với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đọc và xử lý các tín hiệu Analog.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

Nội dung của bài: 


 
   Thời gian: 6h (LT: 3h; TH: 3h)
1. PLC CPM2A.                                                                            Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC CPM2A.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                         Thời gian: 2h
· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-200.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3.   PLC S7-300.                                                                         Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-300.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 7: Điều khiển nhiệt độ

Mục tiêu của bài:

· Ghép nối các loại Modul mở rộng với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhiệt độ nhiều kênh.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

Nội dung của bài: 


 
        Thời gian: 6h (LT:3h; TH:3h)
1. PLC CPM2A.                                                                            Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC CPM2A.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

2. PLC S7-200.                                                                             Thời gian: 2h
· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-200.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                          Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-300.


· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

Bài 8: Điều khiển động cơ SERVOMOTOR
Mục tiêu của bài:

· Kết nối các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 có ngỏ ra Transistor với hệ thống động cơ Servo-motor.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển tốc độ và vị trí.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.

Nội dung của bài: 


 
   Thời gian: 6h (LT: 3h; TH:3h)
1. PLC CPM2A.                                                                            Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC CPM2A.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                         Thời gian: 2.25h
· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-200.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

3. PLC S7-300.                                                                              Thời gian: 2h
· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-300.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
Bài 9: Điều khiển thang máy
Mục tiêu của bài:

· Lắp đặt, kết nối các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển mô hình thang máy.

· Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển thang máy.

· Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  

Nội dung của bài: 


 
 Thời gian: 12h (LT: 6h; TH: 6h)
1. PLC CPM2A.                                                                          Thời gian: 4h
· Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC CPM2A.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                             Thời gian: 4h
· Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-200.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                           Thời gian: 4h
· Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

· Viết chương trình cho PLC S7-300.

· Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.

CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:                     KỸ THUẬT PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH
Mã  mô đun:                              MĐ 16
Thời gian thực hiện mô đun:      60giờ
(Lý thuyết:28giờ;    Thực hành:29giờ; Kiểm tra:3giờ).

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của học phần: Học phần được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản chuyên môn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

     Sau khi học xong học phần  này người học có năng lực:

- Về kiến thức:

      + Hiểu được nguyên lý thu, phát thanh và truyền hình.

      + Biết được cấu trúc các khối trong máy thu thanh và thu hình.

- Về kỹ năng:

   Phân tích được nguyên lý thu và phát thanh, phát hình.



 +  Phân tích được sơ đồ nguyên lý làm việc của máy thu thanh và thu hình.

        + Phân tích được các hiện tượng hư hỏng của máy thu thanh và thu hình.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

    + Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG HỌC PHẦN.

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Nguyên lý phát và thu thanh
	10
	5
	4
	1

	2
	Chương 2: Những đặc điểm và nguyên lý truyền hình màu
	5
	5
	
	

	3
	Chương 3: Sơ đồ khối máy thu hình màu
	25
	10
	14
	1

	4
	Chương 4: Truyền hình số
	20
	8
	11
	1

	
	Cộng:
	60
	28
	29
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Nguyên lý phát và thu thanh

+ Mục tiêu của chương:

· Trình bày được nguyên lý thu và phát thanh

· Sơ đồ khối chức năng của máy Radio – Cassette

· Sửa chữa được các hiện tượng hư hỏng cơ bản của máy Radio – Cassette

+ Nội dung chính của chương: 

1.1. Nguyên lý phát thanh 

1.2. Các dạng sóng vô tuyến điện dùng trong phát thanh

1.3. Nguyên lý quá trình thu thanh

1.4. Máy thu thanh đổi tần AM- FM

1.5. Máy Radio-cassette

1.6. Sửa chữa các hiện tượng hư hỏng của máy Radio – Cassette

Chương 2: Những đặc điểm và nguyên lý truyền hình màu

+ Mục tiêu của chương/bài:

· Trình bày các khái niệm cơ bản về màu sắc, các đại lượng đặc trưng cơ bản của màu sắc. Ba màu cơ bản.

· Sơ đồ khối chức năng của truyền hình màu.

+ Nội dung chính của chương/bài:

2.1.  Khái niệm chung

2.2. Nguyên lý truyền hình màu

2.3. Các hệ truyền hình màu cơ bản                                

Chương 3 : Sơ đồ khối máy thu hình màu

+ Mục tiêu của chương/bài:

· Trình bày được sơ đồ khối của máy thu hình màu;

· Sơ đồ khối chức năng của từng khối trong máy thu hình màu;

· Sửa chữa được các hiện tượng hư hỏng cơ bản của máy thu hình màu.

+ Nội dung chính của chương/bài:

3.1. Sơ đồ khối

3.2. Khối kênh 

3.3. Khối khuếch đại trung tần hình và tách sóng hình

3.4. Khối đường tiếng


3.5. Khối khuếch đại độ chói 

3.6. Khối điều khiển .

3.7. Khối quét mành và quét dòng .

3.8. Phần màu trong máy thu  hình màu .

3.9. Đèn hình ti vi màu

3.10. Nguồn cung cấp Trong máy thu hình màu 

3.11. Sửa chữa các hiện tượng hư hỏng của máy thu hình màu.

Chương  4: Truyền hình số

+ Mục tiêu của chương: 

· Trình bày khái niệm cơ bản về truyền hình số

· Sơ đồ khối của đầu thu kỹ thuật số

· Kỹ thuật lắp đặt truyền hình số.

· Sửa chữa được các hiện tượng hư hỏng cơ bản của đầu thu kỹ thuật số

+ Nội dung chính của chương: 

4.1. Khái niệm cơ bản về truyền hình số

4.2. Sự biến đổi tín hiệu truyền hình

4.3. Các tín hiệu trong truyền hình số

4.4.  Kỹ thuật nén tín hiệu trong truyền hình số

4.5. Truyền dẫn tín hiệu truyền hình số.

4.6. Kỹ thuật lắp đặt truyền hình số.

4.7. Sửa chữa các hiện tượng hư hỏng của máy đầu thu kỹ thuật số.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:

     Phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu Projector và một số máy thu thanh, máy thu hình, đầu kỹ thuật số.

*Nguồn lực khác:

· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

· Máy hiện sóng

· Máy tạo dao động

V.  NỘI DUNG VÀ  PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra lý thuyết. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Nguyên lý quá trình phát và thu thanh.

· Nguyên lý truyền hình màu.

· Các khối trong máy thu hình màu.

· Nguyên lý biến đổi tín hiệu truyền hình số.

· Phương pháp nén tín hiệu truyền hình số, truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:

1. Phạm vi áp dụng:

Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng .

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.

· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Nguyên lý quá trình phát và thu thanh.

· Nguyên lý truyền hình màu.

· Các khối trong máy thu hình màu.

· Nguyên lý biến đổi tín hiệu truyền hình số.

· Phương pháp nén tín hiệu truyền hình số, truyền dẫn tín hiệu truyền hình số

· Xác định các hư hỏng, tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và sửa chữa khắc phục.

· An toàn điện trong quá trình thực hiện.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình truyền hình màu - Đại học bách khoa Hà nội

- Giáo trình truyền hình số - NXB Giáo dục.

· Lý thuyết và sửa chữa truyền hình đen trắng và màu - Phan Tấn Uẩn

· Sửa chữa máy thu hình màu- Phan Văn Hồng

· Máy thu hình bán dẫn - Nguyễn Hữu Thông

CHƯƠNG TRÌNH 
Tên mô đun:   THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã  mô đun: MĐ 17
Thời gian thực hiện mô đun:  120 giờ             (Thực tập: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

· Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí thực hiện ở cuối chương trình đào tạo sau khi sinh viên hoàn tất các nội dung đào tạo tại trường.

· Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Về kiến thức.

      + Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Về kỹ năng.

      +Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

      + Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ với các  nghề liên quan.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
	1
	
	1
	

	2
	Nội dung 1:Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.
	4
	
	4
	

	3
	Nội dung 2:Thực tập tại doanh nghiệp

( hoặc Thực tập tại trường)
	100
	
	99
	1

	4
	Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập
	15
	
	14
	1

	
	Cộng 
	120
	
	118
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu





Nội dung: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp

1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

Nội dung1:Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động

Mục tiêu:










· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung: 




	1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động  

	2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp

Mục tiêu:









- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

+ Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 

+ Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 




1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 


Nội dung 2:  Thực tập tại trường

Mục tiêu:









- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp. 

+ Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

+ Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 




1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất tại trường ( Nếu có)                                 

3. Tìm hiểu sâu về một đề tài môn


4. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 



Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập

Mục tiêu:










- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp, hoặc giáo viên phụ trách. 

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung: 

	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Viết báo cáo thu hoạch quá trình thực tập tại công ty, doanh nghiệp.  Hoặc viết báo cáo về đề tài chuyên môn, nếu thực tập tại trường.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp và nhà trường.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

MỤC LỤC

	Mã MH/

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Trang

	
	
	

	MH 01
	Chính trị
	7

	MH 02
	Pháp luật
	11

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	17

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	22

	MH 05
	Tin học
	29

	MH 06
	Ngoại ngữ(Anh văn)
	33

	MĐ07
	Điện cơ bản
	39

	MĐ08
	Kỹ thuật số
	44

	MĐ09
	Kỹ thuật cảm biến
	52

	MĐ 10
	Điện tử công suất
	58

	MĐ 11
	Vi xử lý  
	65

	MĐ 12
	Vi điều khiển
	70

	MĐ 13
	Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	77

	MĐ 14
	Điện tử nâng cao
	79

	MĐ 15
	PLC nâng cao
	84

	MĐ 16
	Kỹ thuật phát thanh – truyền hình
	90

	MĐ 17
	Thực tập tốt nghiệp
	94


26

